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Quê quán: Xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Sinh năm 1929. 

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở xã. Năm 1945 Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc của thôn Đồng Lư, xã Nam Tân, huyện Nam Trực, Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc phố Hàng Thao, Nam Định. Tham gia dạy Bình dân học vụ. Năm 1946 công tác ở Huyện bộ Việt Minh. Năm 1947 công tác Phụ nữ ở huyện Vụ Bản. Năm 1948 là Huyện ủy viên huyện Vụ Bản, Ban Chấp hành Phụ nữ huyện. Năm 1949 Bí thư Phụ nữ Cứu quốc tỉnh. Từ năm 1952 là Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định.
Phỏng vấn ngày 17 tháng 3 năm 2010, tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 203 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Chồng bà đã mất, bà hiện đang sống với gia đình người con gái thứ hai và các cháu cùng với một người giúp việc. Gia đình bà kinh tế khá giả, sung túc].

Đấy chúng cháu là bên chỗ Hội Khoa học lịch sử Việt Nam thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp 1945-1954, thì cũng qua các bà được giới thiệu đến bà, trước hết là xin hỏi tên bà, bà tên là gì ạ?
Tên mình là, chính tên, tên khai sinh là Đinh Thị Hải, nhưng mà mình vào vùng địch, khi hoạt động đây này, bắt đầu về là sau năm 45 thì là mình chuyển sang vào vùng địch, năm 47 thì mình đổi sang là 203, chứ chính tên mình là Đinh Thị Hải.
À thế bà là sinh năm bao nhiêu ạ?
Mình sinh năm 1929, hơn bà Lệ một tuổi.
Thế là bà sinh ra là ở đâu, quê mình là ở đâu ạ?
Quê ở Nam Trực, mình quê ở xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, Nam Định.
Cái địa chỉ nhà mình hiện tại đây là thế nào bà nhỉ?
Ở hiện tại là số nhà 24 khu B4, ngõ 195 đấy.
Đội Cấn?
Đội Cấn.
Trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi bà còn nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra mình là làm cái nghề gì?
À thế à, nhà mình thì gia đình đấy, bố, mẹ, ông bố thì là công, ông ấy đi làm công nhân ông học cái trường Kỹ nghệ thực hành ở Hải Phòng, cùng với lại cụ Hoàng Quốc Việt đấy, thế xong rồi thì là các cụ ấy mới, có những cụ bãi khóa, thế trong cái việc chống cái bọn toàn quyền sang đấy thì là nó mới ủng hộ cụ Phan Bội Châu, nó mới đuổi, nó đuổi cụ Hoàng Quốc Việt, nó đuổi mấy cụ ở đấy trong đó có ông bố mình, thế và, vì lúc đó đấy ông Hoàng Quốc Việt cũng là bắt đầu hoạt động Thanh niên cách mạng đồng chí Hội.
Ông cụ nhà mình tên là gì đấy ạ?
Đinh Tiến Toán, Đinh Tiến Toán, thế thì sau đó thì các cụ ấy đều, cả cụ Hoàng Quốc Việt, cả ông bố mình, ông bố mình, bố mình ra trước làm công nhân ở mỏ than Mạo Khê, lúc đấy nó chưa sát nhập với Quảng Ninh đâu, mà còn là Uông Bí riêng, thế có ở đó năm 1927, 26 các cụ đã ra đấy rồi thế thì ông ra đấy ông làm công nhân ở đấy, làm công nhân rồi cụ Hoàng Quốc Việt giới thiệu vào Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, thế thì các cụ ấy hoạt động ở Mạo Khê.
Thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Sau đó thì nó có một cái chuyện là, khi các cụ bắt đầu chuyển sang định thành lập cái chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đấy, thì đấy nó phát hiện được, thì là như thế là cụ ấy chuyển vào hoạt động ở Ninh Thuận, thế bà mẹ mình ở lại thì bấy giờ mới lại chạy ra Hải Phòng, ở Hải Phòng, mà lúc đó là khi ông cụ đi thì đang chửa mình, thế, thì như thế là đẻ mình ra là ở Hải Phòng, thế nên mình đẻ ở Hải Phòng, cho nên tên là Hải chính là chỗ đó, mà có chỗ ấy, thế nhưng mà đến năm lên sáu thì bắt đầu mình về Nam Định, vì lúc đấy là ông bố mình hoạt động ở trong kia.
Tức là về Nam Trực đấy?
Về, về thành phố Nam Định, về thành phố Nam Định, là bởi vì ông ấy là công nhân, ông không biết làm ruộng, thế thì khi ông ấy vào trong kia ông hoạt động, thì ông lại bị, ông làm Bí thư chi bộ của Cà Ná, thế nhưng mà ông ấy lại bị địch bắt, thế thì là, lúc đấy ông là, trong kia ông vào Đảng Tân Việt, ông vào đấy thì ông lại vào, thì lúc đấy chưa có chi bộ, chưa có Đảng Cộng sản Đông Dương, thế nhưng mà nó bắt, bắt ông ấy thì nó lại cho tù ba năm, ba năm và nó đổi, đổi biệt xứ, tức là phải về Bắc Kỳ, thì ông ấy về, thì bấy giờ bà mẹ mình mới lại đưa bọn mình từ Hải Phòng về, thế cho nên rằng là từ đấy trở đi, khi mà mình lên năm, lên sáu đấy là bắt đầu mới ở Nam Định, và ở Nam Định suốt trong thời gian kháng chiến chống Pháp.
Thế cái lúc nhỏ bà học hành như thế nào?
Nhỏ thì mình học ở cái trường, vì mình ở ngay thành phố, vì ông bố mình là ra ngoài ấy, thì riêng ông bố lại bị quản thúc ở quê, nhưng ông không biết làm ruộng. Năm 1936 Mặt trận Bình dân lên đấy, mới đấu tranh tất cả những người bị quản lý, hoạt động chính trị đấy, thế các ông mới nói là chính trị mà như thế, tức là bây giờ người ta công nhân, mà anh đưa về nông dân, mà ngày nào cũng phải đi lên trình lý trưởng, không làm gì sinh sống cả, mà bà mẹ mình vẫn cứ sinh sống ở thành phố, bà ấy buôn hàng vặt, bà ấy buôn bán những cái món, cái kiểu gọi là những cái kim, cái chỉ.
Gọi là hàng xén?
Hàng xén, kiểu đấy, thế thì khi các ông ấy đấu tranh đưa được về thành phố xin vào nhà máy dệt Nam Định, thì là bắt đầu là mình sống ở thành phố Nam Định là chính, thế thì vì vậy cho nên rằng là mình được đi học, đi học là ở trường con gái Nam Định.
Trường nữ sinh?
Ừ, hết cái tiểu học, thế, bây giờ nó là trường Trần Quốc Toản đấy, gần ngay cái chỗ của Hội Phụ nữ Nam Định bây giờ ở đấy, bây giờ Hội Phụ nữ Nam Định ở đấy, thế rồi thì là khi lên trên, học hết cái, học hết cái tiểu học ở đấy.
Prime?
Ừ, xong rồi thì là mình nghỉ, nghỉ thì lúc đấy, năm đấy cùng là mười mấy tuổi, ở nhà lại thêm một loạt lít nhít em, cho nên là phải trông em là chính.
Tức là mình đã đỗ được bằng tiểu học rồi?
Vâng, thì như thế là phải trông em là chính thôi, lúc đấy cũng là mười lăm, mười sáu, cái quãng mười bốn mười lăm rồi, mười ba, mười bốn rồi.
Bà được dìu dắt cách mạng như thế nào, ai dìu dắt cách mạng bà?
Mình thì thật sự ra mà nói, lúc đó đấy thì mình láng máng thì mình chưa hiểu gì về cách mạng lắm đâu, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh của gia đình, thì thấy cái việc là ông cụ thì năm nào cũng bị bắt, vì nó là cái món tù chính trị, cho nên nó lại phải, cứ phải gọi lên. Cái thứ hai nữa là ông ấy làm công nhân ở nhà máy rượu Nam Định, thì chẳng là lúc đấy ông hoạt động gì đấy, thế thì khi mà những cái, cái số công nhân nhà mình, à dân nhà mình lên mua bã rượu đấy, đứng xếp hàng, thì thường thằng cai nó cứ đánh. Thế có một lần thì nó đánh một ông cụ già trên tám mươi tuổi, thế thì ông bố mình, chắc là cũng, ông ấy không chịu được, ông ấy ra ông ấy quoại luôn thằng cai, thế là bắt đầu là gì, bọn nó mới lại xích tay ông ấy vào, với lại ông ấy đã có cái án rồi, thì bây giờ thì thêm cái chuyện đánh một thằng cai ở đấy, thế là nó lại kéo lên, thế thì những cái chuyện đấy lúc đấy thì mình đã lớn đã biết rồi. Thế thì cái thứ hai nữa là cái chuyện là luôn luôn nó sục sạo nhà mình, nó tình nghi, vì ở Nam Định là một cái tỉnh mà bị nó khủng bố, cái hoạt động của các, các vị của Đảng ở Nam Định đấy là bị khủng bố hơn các tỉnh khác, là bởi vì nó có cái nhà máy Sợi, nhà máy Sợi Nam Định, cho nên mình, cái hoạt động ở thành phố nó rất khó, mà lúc bấy giờ các chi bộ Đảng, trước năm 45 đấy là ở địa phương nhiều hơn, chứ cái thành phố Nam Định là rất khó, thế thì mình cũng thấy nó đến nó sục sạo, thì những cái đó thì mình cũng không hiểu là sao cả. Lúc đấy là nhà thì, ông cụ thì đi làm, nhưng mà sau đó thì bị đuổi, sau cái vụ đánh đấy thì nó đuổi việc, thế thì mình là người phải chứng kiến, đưa cơm lên chỗ nhà giam cho cụ ấy, thế thì mình biết làm chi cái việc đánh đấm như vậy. Thế thời kỳ, một hôm thì mình thấy ông Hoàng Quốc Việt, thì mình thấy, chỉ thấy một cái người già lão, ăn mặc như ăn mày ấy, đi qua đấy, thế thì vào, lúc đấy là nó đang khủng bố gắt gao lắm, thế thì ông ấy vào nhà thì, thì các ông ấy thì thào với nhau bàn cái gì đấy, xong đêm tối bố mình mới dẫn ngay, nhưng mà lúc đấy thì ai biết là ông Hoàng Quốc Việt, chỉ biết là có một cái ông già đến như thế thôi, thì mình cứ thấy những cái hiện tượng đó, nó có cái chuyện trông như thế, thế thì những cái việc mà gọi là buôn bán mà mẹ mình bắt đầu là, vì ông cụ ông ấy làm thợ tiện, sau khi bị đuổi thì ông ấy về ông làm cái món sửa chữa xe đạp.
Mở tại nhà ạ?
Mở tại nhà, nhưng mà ông ấy là dân thợ tiện giỏi, học ở trường Kỹ nghệ thực hành của Pháp, ngày xưa nó ghi là thực hành, thật ra nó là trường công nhân như bây giờ đấy, nhưng mà lúc đó mà gọi là những anh đã được vào đấy thì nó lại học ở cái loại rất là thạo tay nghề. Thế thì ông ấy lại tiện giỏi, ông ấy về dần dần ông mới lại mua máy tiện, cho nên thì là ông ấy tiện vào lúc đấy, trong lúc chiến tranh, thì xe đạp đấy, không thể nhập được cái phụ tùng sang.
Chống Pháp là chiến tranh là ông ông vẫn làm nghề đấy?
Ông ấy là thợ tiện mà, thì ông bị đuổi, xong ông về nhà, về nhà là ông ấy tự, là ông ấy tiện.
Thế như bà là ai dìu dắt bà  vào con đường cách mạng?
Thì chính là cái ảnh hưởng của ông, ông bố nhiều hơn, và cái phố mình cũng là cái phố mà các ông hoạt động cũng nhiều.
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Thế đến lúc nào thì bà biết được và tham gia vào Việt Minh?
Khi mà bắt đầu, chưa khởi nghĩa thì ông bố mình đi rồi, là đi ông anh mình cũng đi, thế ông anh lúc đấy là học, lúc đấy là học ở trường ấy rồi, ở trường cùng với ông Hồng Hà đây này, tức là trường Cửa Bắc đấy, thế thì coi như cái cấp II bây giờ, thế bây giờ các ông ấy ở đấy thì bắt đầu là, bên cạnh nhà mình thì có lập cái chỗ nhạc sĩ Bùi Xuân Kỳ đấy, một loạt những các ông ở đấy, thì hay là tụ tập nói chuyện với nhau, ông anh mình lúc đấy 17, 18 tuổi, thế thì trước khởi nghĩa thì như thế là ông bố mình bắt chúng mình về quê, bắt mình phải đưa em về.
Về Nam Trực ạ?
Về Nam Trực đấy, thế về dưới làng, nhà mình thì chưa có nhà, lúc về dưới đấy mới ở nhờ nhà ông bác, và bắt đầu mới ông ấy cho xây nhà, làm nhà nhà quê, thì mình lại ở nhà quê là chính, khi trước khi khởi nghĩa, mình sống ở quê, thì đem mấy đứa em về, còn thì ở trên này, thì ông bố, mẹ mình, với lại ông anh ở, thế bởi vì giữa mình với cái thằng mà giáp mình đấy, cách nhau bảy, tám năm bởi vì trong, ông ấy hoạt động trong kia, thế thì lúc đấy là gần đến ngày khởi nghĩa đấy thì là hai bố con đi, mình là lớn nhất thì mình về quê, thế ở trên này thì là bắt đầu là, vì là lúc đấy là ông ấy chỉ nói rằng là Nhật nó đến, và như thế tức là gia đình phải sơ tán.
À thế cái lúc mà Nhật đảo chính Pháp thì bà có được chứng kiến cái việc gì không, mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy?
19 tháng 3 năm 45?
Mùng 9 tháng 3 năm 45?
Lúc đấy là hoàn toàn mình là ở nhà quê, nó có cái chuyện đấy, thì mình chỉ biết những cái cảnh ở nhà quê, đói, khát, chết chóc, thì cái anh Nam Định là cái anh chết đói rất nhiều, nó có cái chuyện đấy, thì mình lại ở đấy, thì chứng kiến những cái cảnh mà họ, họ hàng nhà mình đấy, là ông bác mình ra chôn một tên, mình cũng theo đi, lẽo đẽo theo đi xem thì những cái cảnh mà người chết, một hố mà chết mà chôn cả cái bà thím đấy, lấy tên em đấy, thì như thế tức là ông ấy chỉ lấy đất ông ấy vùi, tóc còn xòa lên trên, cái chuyện đấy. Hay là đi ra ngoài đường, thì thấy những cái cảnh người chết ở dọc đường rất nhiều, trẻ con là ấy, là, là bò lên trên người mẹ rồi các thứ, thế nhà mình thì chưa đến, không phải ở cái hoàn cảnh ấy, vì còn có cái buôn bán ở thành phố, nó có cái chuyện đấy, thế thì, còn là mình với lại lũ trẻ con bé lắt nhắt thì lại về quê, về quê thì mình lại ở với cái ông mà mình gọi là ông cậu, tức là em của bà, của bà nội mình đấy, thì ở cùng với mình, thế thì trước kia ông ấy cũng ở ngoài Mạo Khê với ông bố mình, thì như thế tức là, mình là chỉ biết những cái, cái lơ mơ chứ thật ra mình không rõ lắm. Đấy những cái việc mà thấy gia đình nhà mình như thế, rồi lại thấy cái việc ông bố mình bảo phải đi, Nhật, Pháp bây giờ tình hình như thế này, nó vào thì gia đình nhà mình không ở nổi, và ông cụ lúc đấy lại bị gọi liên tục, nó có cái chỗ ấy, thế thì ông ấy cho mình về quê ở.
Thế cái lúc mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 45 đấy bà, thì bà có tham gia không?
Giành chính quyền năm 45 đấy thì mình đang ở quê.
Vâng, thì bà có tham gia cướp chính quyền ở làng quê không?
Ở trong làng thì mình tham gia ở trong làng, thế nhưng mà mình, mình lại là cái anh, gọi là ở quê nhà mình với cái thành phố cách nhau có đúng mười cây số, mình lại cứ vừa đi lại vừa, vừa ấy, thế là chỉ có mỗi cái việc là, khi mà thấy về cái việc là người ta bắt lý trưởng, nó có cái chuyện như thế, thế rồi thì là mấy ông chú nhà mình lại cũng hoạt động, nó có chuyện đấy, thì ông ấy kéo chúng mình vào cuộc, cũng mít tinh, cũng biểu tình, thế có chuyện đấy, thì mình cũng tham gia, thế đến lúc tham gia thì thật sự ra mà nói đấy, lúc đấy thì trong tư tưởng thì mình mới chỉ là láng máng được biết, thì ông ấy cũng nói là, chống Pháp để chống cái chỗ áp bức, để chống bóc lột.
Lúc đấy có nói gì về Việt Minh không ạ?
Nói nhiều chứ, thế rồi ông ấy cũng đưa cái tuyên truyền Việt Minh cho mình, thế mà ông bố mình thì bất, có những cái bài ca, hồi ký của các cụ ở trong, trước kia đấy, thì cụ ấy vẫn cứ hát ở trong nhà, thế thì mình đi lên thành phố, thì cái thành phố cũng là khởi nghĩa, thế thì, có mười cây số mà, mình đạp xe đạp lên,lúc đấy thì nhà mình có cái xe đạp.
Thế cái hôm đấy thì bà chứng kiến được những việc gì?
Mình chứng kiến những việc thì, lúc đấy thì ông bố mình đi rồi, ông anh đi rồi, còn mỗi bà mẹ mình, thì như thế là tất cả nhà cửa là sợ đóng cửa, thế mình thì ở nhà quê cũng với lũ trẻ con, nó có chuyện đấy, lên đến nơi thì cứ thấy rầm rập là cái món mít tinh, biểu tình, thế rồi mình đi, lại là cái món hai mang, cho nên lúc mà mình lên thành phố, để em ở nhà lên thành phố đấy, thì vào luôn cái đoàn Phụ nữ Cứu quốc ở Hàng Thao, phố Hàng Thao, thế thì tất cả những cái bạn bè bé bé nhà mình một dạo đấy thì lúc đấy cũng là tham gia như vậy, thì mình tham gia, mình cũng.
Lúc đấy là bà đi cho nó vui hay là mình có ý thức được gì không?
Vẫn còn là vui là chính, thật ra là vui là chính, có cái chỗ đấy, chưa thật hẳn có cái ý thức gì, mà chỉ thích là, ngày xưa phụ nữ thì, cái loại nữ như chúng mình đấy, thì chỉ chăm lo làm sao mà cái chuẩn bị có cái nghề nghiệp gì. Thế bây giờ thấy đi mít tinh, biểu tình, rồi thì là lại được tuyên truyền, các ông chú rồi ông bố mình ra nói, phụ nữ bình đẳng như nam giới, rồi thì là được làm mọi việc, được học hành mọi cái, thì mình cũng được đi học. Ngày xưa nhưng mà học riêng con trai riêng, con gái riêng, thế rồi mình cũng không phải là những người mù chữ, không bị vào cái cảnh mù chữ, mà áp lực như thế, nhưng mà thì chỉ được giải thích là, cái chuyện là gì, bây giờ là được bình đẳng, nó có chuyện đấy, nam giới làm gì mình cũng được làm ấy. Thế và ông cụ mình thì giải thích rằng đấy, bố đi làm công nhân, khi ở nhà ông cũng nói thế, ông bảo, phụ nữ là, ngày xưa đàn bà đi làm không được lương như đàn ông đâu con ạ, lương thì chỉ được một nửa thôi, mà không được nghỉ đẻ đâu, thì như cái chuyện đấy, hay là những cái bà mà được gọi là cũng làm công nhân với ông bố mình đấy, thì bị đánh trong nhà, trong chỗ, chỗ nhà máy đấy, đẻ thì bị trụy thai với các thứ.
Tức là người ta tuyên truyền cho mình là được nam nữ bình đẳng?
Nam nữ bình đẳng, và nhưng mà lúc đấy thì mình cũng có hiểu gì về cái bình đẳng lắm đâu, thì ông cụ cũng chỉ nói là cái món này là những chuyện công nhân, ông ấy lại nói nhiều về cái công nhân bị đánh đập, thế rồi phụ nữ thì không được ngang, không được lương, ngang quyền như nam giới, nó có chuyện như thế, thế khi mình về quê, thì được các cụ ở quê, lại nói đến cái chuyện lấy vợ, lấy chồng, mình có những cái lấy vợ, lấy chồng từ năm 13 tuổi cơ, thế rồi 14 tuổi đã đẻ con, thì các cụ mới nói về cái lễ giáo phong kiến, thế thì khi mà đi thoát được những cái này, thì mình thấy nó có vẻ được tự do, có chuyện chỗ đấy.
Cái lúc mà bà đi giành chính quyền ở Thành phố Nam Định đấy thì bà thấy có sự chống đối gì không, cái tầng lớp cũ đấy, chính quyền cũ có chống đối gì không?
Thật ra lúc đấy đấy, thì là cái bọn mỏ than, lúc đấy là ông cụ mình, trước khi đi là ông cụ ông còn ở Liêm phóng, thế cho nên rằng là ông ấy đi bắt những cái bọn mà gọi là mật thám, ông cụ ông đi bắt những cái bọn mật thám, thế thì những cái việc mà gọi là đi lùng bắt như vậy đấy, thì mình chứng kiến những cái việc ông ấy tập hợp ở chỗ nhà mình, rồi thì là bắt đầu là đi lùng bắt những cái bọn đấy, nó có chuyện chỗ như thế, thì mình cũng chả, cái chuyện này thì coi như chuyện của ông ấy, là có chuyện đấy, còn mình là phụ nữ, thì cứ đi với phụ nữ với nhau, nó có chuyện đấy.
Như cái hôm mà cướp chính quyền ở làng mình, chỗ Nam Trực đấy bà, thì có xảy ra đổ máu gì không ạ?
Không, êm ru, không có cái chuyện gì lớn lắm cả, vì như thế rằng là, cái làng mình cũng là đông, cũng là có cái số đảng viên mà hoạt động tiền khởi nghĩa cũng nhiều, nó có cái chuyện ở chỗ đấy, thế thì ở ngay sát đường cái, đường 21 mà, có chuyện đấy, thế thì gần ngay quê nhà cụ Lê Sỏi đấy, cụ Mai Chỏ đấy.
Thế là bà là ở làng thời gian lâu không?
Ít lắm, mình.
Tức là sau khi giành chính quyền đấy?
Sau khi giành chính quyền thì mới biết rằng là, mình cứ đi đi lại lại hai nơi nhá, hai nơi thì ông bố đi rồi, ông anh đi rồi, thì như thế thì mình ở lại đấy, thì phong trào là dạy Bình dân học vụ này, thì các ông ấy lôi mình ra dạy Bình dân học vụ này, thế năm 45 này, rồi các ông ấy bắt mình làm Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu Quốc.
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Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc?
Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc này, ở ngay cái thôn đấy này, là có chuyện đấy.
Đấy gọi là thôn gì đấy bà nhỉ?
Thôn Đồng Lư, xã Tân, trước nó là xã Năm Tân, về sau sát nhập lại mấy xã nó gọi là xã Tân Thịnh, Năm Tân, với Năm Thịnh vào với nhau, thì mình với cái chỗ quê ông Vĩnh Chi đấy, Thứ trưởng Bộ Công an trước đấy.
Thế sau khi mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập luôn cái Ủy ban lâm thời ở làng mình không ạ?
Có chứ, thành lập Ủy ban lâm thời, mấy cái ông chú nhà mình đấy, về sau là đại tá công an đấy, ông Đinh Trọng Thư đấy, thế rồi là mấy ông chú, ông bác đều tham gia hoạt động, thế một ông thì là Ủy viên điền địa của huyện.
Ông ấy tên là gì đấy ạ?
Ông là ông Lưu Văn Hình đấy, tên ông ấy là ông Hình, họ là họ Lưu, nó có chuyện đấy, họ là họ bên bà nội mình, có chuyện như thế, còn một bên họ nội mình đấy, là họ Đinh, thì ông này đấy lại là cái ông mà gì, mấy ông tham gia thì ông ấy lại đi tập hợp, ông ấy làm lực lượng Việt Minh, thế thì ông Dần, bên cạnh làng ông Trần Xuân Bách mà, thế thì ông Trần Xuân Bách lên cũng nói chuyện nói chiếc, thế mới lại mấy ông ấy vận động mình là đi thoát ly.
Cái lúc mà thành lập chính quyền lâm thời đấy thì ông nào làm Chủ tịch?
Lúc đấy Chủ tịch của xã, mình cũng chả nhớ lúc đấy là tay nào, không biết là tay nào, mình chỉ biết là kéo ông Hình lên làm điền địa của huyện đây, Ủy viên điền địa huyện, nó có chuyện đấy. Thế rồi là đến ông Vạn ở làng bên cạnh đấy thì làm Chủ tịch huyện này, nó có chuyện đấy, thế rồi vì mình cứ giữa cái xã với cái thành phố, đi đi lại lại.
Mười ki lô mét đấy hả?
Ừ, mà mình thì lại là dạy Bình dân học vụ vì trong làng mới mù chữ nhiều chứ thành phố người ta có mù chữ mấy đâu, mình dạy Bình dân học vụ, nhưng mà mình lại hay lên thành phố, là bởi vì thành phố phong trào nó rầm rộ hơn, nó vui hơn.
Nhưng bà lên thành phố thì mình có tham gia cái gì không?
Mình lại cũng là Phụ nữ, mà cũng đoàn trưởng.
À đoàn trưởng cả ở xã, cả ở thành phố?
Cũng làm đoàn trưởng cả hai nơi, lại đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc của phố Hàng Thao của cái phố Hàng Thao, cho nên đấy, là cứ đi tập hợp phụ nữ, xong rồi thì bắt đầu là đi ra tập cứu thương, đi dạy nhau là có mấy ông quân sự đến, dạy chúng mình lăn, lê, bò, toài, thế xong thì là dạy cái món hát, thế là lúc đấy là mình thích lắm.
Hát bài gì đấy ạ?
Lúc đầu đấy, tập hát những cái bài Tiến quân ca, rồi mấy cái bài, dần dần sang đến cái bài như là Bao chiến sĩ anh hùng với cái gì đấy, thế rồi thì mấy cái ông Việt đấy lại có cái ông Lưu Công Kỳ, nhạc sĩ nữa, thành ra mình cứ tụ tập với nhau.
Thế bà làm đoàn trưởng ở cả hai nơi thế thì mười ki lô mét đấy thì mình đi lại bằng phương tiện gì ạ?
Xe đạp, vì nhà mình là nhà có sửa chữa xe đạp và bán xe đạp mà, cho nên là mình được đi xe đạp.
Chứ không phải là của người ta cấp cho mình chứ gì?
Không, như thế tức là cái gì cũng là của gia đình nhà mình hết chứ, cho đến tháng 3 năm 46, thì là, thật ra cái thời kỳ đấy mình cũng đã cứ hay lên huyện rồi, các ông cứ kéo lên huyện, thế thì tháng 3 năm 46 là chính thức mình đi thoát ly, mình cũng chẳng nói gì, bà mẹ không cho đi, bà ấy bảo rằng là, bây giờ bố đi rồi, anh đi rồi, lại, sau đó lại thằng em trai mười mấy tuổi lúc đấy cũng đi nốt.
Cái lúc mà bà làm đoàn trưởng như thế thì mình đã làm ở xã rồi, sao người ta còn phân công mình ở thành phố nữa?
Thì ai biết đâu, lúc đấy ai biết đâu mà phân công, cứ ai ra nhập, lúc đấy nó nhốn nháo ban đầu mà, ai mà đã ra nhập mà tích cực, là người ta khắc cử, nó thế thôi.
Thế bà làm lúc đấy hai nhiệm vụ như thế thì mình có thấy là quá mệt không?
Chả có gì mệt, vui chứ, cái lúc đấy cứ biết rằng là có gì đâu, thật ra lúc đầu chỉ là tập hợp những các chị em đến, xong lúc đấy là học cái điều lệ Hội Phụ nữ, xong lúc đấy là hát hò, rồi tập cứu thương, quanh quẩn thế thôi.
Cái lúc đấy mình vận động phụ nữ có dễ không bà?
Lúc đầu mới khởi nghĩa thì rất dễ, nghĩa là vừa mới khởi nghĩa xong, thì vài ba hôm sau, thì có thể nói rằng là ai, ai muốn tổ chức cái gì cũng được, thế là như thế là cái loại mà thanh niên thì bắt đầu là tập hợp nhau tổ chức là cái món là đi diễn kịch, nó có những chuyện như vậy, thì nó là, nó hoạt động theo cái kiểu, kiểu vui chơi nhiều thôi.
Lúc đấy là diễn vở kịch gì đấy bà?
Bấy giờ thì nhiều lắm, lúc đấy thằng Thiện nó chết mất rồi, nó mới năm ngoái, là cũng đóng vai Bảo Đại này, bù nhìn Bảo Đại, rồi thì đóng vai Hai Bà Trưng, mình cũng đóng cái vai Bà Trưng, Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị mà.
Tính chất là tuyên truyền đấy?
Có tính cách tuyên truyền giác ngộ, thế nó, thì tập hợp nhau lại làm mấy cái việc đó thôi.
Vừa rồi bà có bảo là bà dạy Bình dân học vụ à?
Mình dạy Bình dân học vụ, lúc đầu thì phải tập hợp chứ, những các ở nông thôn đấy thì tập hợp những các em biết chữ thì dạy, lúc đấy là chủ yếu là lo cái chuyện là, là dạy văn hóa nhiều hơn, thế cái món thứ hai nữa là cái món là vận động sản xuất, cứu đói mà lại.
Diệt giặc đói, giặc dốt đấy?
Ừ, giặc đói, giặc dốt, thế rồi thì là tổ chức những cái việc mà gọi là quyên góp Tuần lễ vàng, nó có những chuyện đấy, thế thì đi hoạt động lúc đầu đấy thì cái huyện nhà mình, thì cái xã mình không có dân chống đối, không có Việt Nam Việt Quốc, Việt Cách gì cả, nhưng những cái xã gần đấy thì có những cái tổ chức hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng.
Việt Nam Quốc dân đảng?
Đấy, thế thì như thế là, thì bên đấy thì nó mới chống đối dữ, chứ còn ở bên mình đấy, thì bầu bán nó cũng dễ thôi, ngay đến cái việc đi bỏ phiếu Quốc hội cũng không có ai chống hết, hăng hái đi không có chuyện gì, của cái xã làng mình là cái xã mà gọi là có cơ sở hoạt động trước, sau này cũng là một cái làng là đi bộ đội đông nhất, hàng tiểu đoàn, thế thành ra ở bên này nó lặng lẽ, nó không có chuyện gì lắm đâu.
Cái lúc mà Tuần lễ vàng mình được ủng hộ có được nhiều không bà?
Mình nhớ là lúc đấy hô hào, bà thì bỏ sợi tích ra, bà thì bỏ hoa tai, nhưng mà khi cái Tuần lễ vàng đấy thì mình lại không ở xã mấy mà mình lại lên thành phố.
Lên thành phố?
Lại lên thành phố.
Thành phố mới có vàng chứ?
Thành phố nó mới nhiều, chứ còn ở cái làng mình nó lại là làng nghèo, mà người chết đói.
Bà có phải đi vận động cái Tuần lễ vàng đấy không?
Nhiều chứ, thì mình là Phụ nữ thì chủ yếu là vận động các bà ấy thì mới có vàng chứ các ông ấy thì vàng đâu.
Thế cái phương pháp vận động của bà lúc đấy là thế nào, nói như thế nào để cho người ta bỏ ra?
Đơn giản thôi, vì lúc đấy thì ai cũng còn đang hăng hái, nào là bắt đầu là khi khởi nghĩa như vậy, thì cứ nói là Nhật nhá thì đấy làm cho mình chết đói, cái làng bao nhiêu người chết đói rồi còn gì, thì là họ hàng cũng chết đói hết còn đâu, thì được các ông ấy giải thích, dạy cho bọn mình mấy, trước khi mình đi, đi thoát ly này, thì ông ấy đã dạy mấy cái công tác rồi, là việc đầu tiên mà muốn tổ chức đấy, thì cứ phải năm bước công tác. Bước thứ nhất là điều tra, bây giờ phải hiểu tình hình hoàn cảnh người ta như thế nào, người ta là có những người giàu thì mình phải giải thích làm sao, người ta là những người nghèo, thì mình giải thích thế nào, các ông ấy nói là, trước hết phải điều tra, điều tra, sang bước thứ hai là phải tuyên truyền.
Phải tuyền truyền?
Tuyền truyền xong mới tổ chức, mình mới tổ chức người ta vào, thì vào các đoàn thể, vận động người ta vào đoàn thể, nó có chỗ đấy, thì lúc đấy là vào Phụ nữ nhớ, lúc đấy là nữ thanh niên không có vào tổ chức Thanh niên đâu, vào hết Phụ nữ Cứu quốc.
Thanh niên thì vào Thanh niên?
Thanh niên, nam thanh niên mới vào Thanh niên, chứ còn nữ lúc đấy là vào Phụ nữ Cứu quốc, chứ làm gì có Liên hiệp Phụ nữ, Phụ nữ Cứu quốc hết. Thế rồi thì tổ chức dân quân, dân quân, thế dân quân với lại cái số nữ, nữ đấy mới lại đi ra tập luyện, thì những các chị em nào mà một số nào mà thích bắn súng thì tập lăn lê bò toài, một số thì học cứu thương, thì lại có những cái ông về dạy mươi lăm ngày, cứ dạy, tập mươi lăm ngày, quân sự cũng mươi lăm ngày, mà cứu thương cũng mươi lăm ngày.
Chương trình học quân sự thế có được trang bị vũ khí gì không bà?
Mình không được học, mình học cứu thương chứ mình không học bên quân sự.
Ví dụ mình ra luyện tập học cứu thương các thứ như thế thì mình có được nuôi ăn không ạ?
Không, thời kỳ đầu không có một cái gì hết, vì làm gì mà có, không có một tí ti gì cả, nghĩa là hoàn toàn là tự túc hết.
Cơm nhà vác tù và hàng tổng?
Cơm nhà vác tù và hết, mình nói đến khi thoát ly vẫn thế, mình nói cái chuyện đi thoát ly cũng thế thôi, nghĩa là làm cái gì cũng là tự túc, tất cả mọi việc, anh ra dạy học cũng là anh phải mua, lại tập hợp gọi nhau thanh niên bọn tôi lại, xong thì vận động với nhau, người đi mua phấn, người đi mua bảng, nó có chỗ đấy, người đi mua giấy, chứ làm gì có cái quỹ gì.
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Thế cái người mà đi học thì mình có phải cấp cho người ta giấy bút sách vở gì không ạ?
Có chứ, có những người họ tự túc, có những người họ không có, nghèo làm gì họ có, đã có gì. Thế chúng tôi lại có cái chợ, thế thì như thế là cái chợ thì nó ở ngay trên đường cái, bây giờ, bây giờ nó cũng vẫn còn là cái chợ to đấy, thế bên cạnh đấy thì nó bắt đầu làm cái cổng mù, thế thì cũng là, nam giới thì đi làm cổng mù, phụ nữ thì bắt đầu đi hỏi chữ, thế thì bắt chui qua cổng mù.
Có nhiều người phải chui cổng mù không bà?
Ối nhiều chứ, vì làng như thế đến 90 phần trăm là đến mù chữ, thế có cái chuyện đấy, thế nhưng mà nam thì lại cũng ít cơ, cái làng tôi thì được cái là họ lại gần thành phố, và lại cái số lại làm công nhân nhiều, đi làm nhà máy sợi nhiều, nó trong cái vành đai của nhà máy sợi Nam Định, nó có cái chuyện đấy, cái ảnh hưởng của nhà máy đến cái làng tôi là khá nhiều, là vì cái dân đi làm công nhân là ở thành phố nhiều, nó có chuyện ở chỗ đấy, thế thì nữ thì mới là cái anh mù chữ nhiều.
Thế một lớp Bình dân học vụ lúc đấy có đông người không bà?
Lúc bấy giờ phải chia nhiều lớp lắm chứ, như thế tức là, những cái lớp học thì phải chia ra, trẻ, nữ thanh niên cho riêng, thế rồi các bà trung niên, thì vừa bế con, vừa cho con bú, nó có chuyện đấy, thì còn các cụ già thì các cụ cứ đòi học thôi.
Lúc đấy cao tuổi nhất là khoảng bao nhiêu đi học đấy ạ?
Lúc đấy cũng chả nhớ được hết được, bây giờ mình nhớ làm sao được, cái lúc nó nhốn nháo lắm, thì lúc đấy cũng là các bà ấy kéo nhau đi, nhưng phần đông là trung niên và nữ thanh niên.
Như bà là phụ trách dạy lớp nào?
Mình là dạy cái lớp nữ thanh niên chứ.
À nữ thanh niên ạ?
Thì mình cũng mới có mười, mười sáu thôi mà, mười sáu, mười bảy tuổi thôi, thì lúc đấy mình là đi với cái lớp thanh niên nhiều hơn. Kể cả cái học cứu thương cũng thế, cũng là đi vào cái lớp thanh niên.
Lúc học Bình dân học vụ thế là có trường lớp gì không bà, bàn ghế gì không?
Khổ, đi vào cái trường ngày xưa đấy, cái làng mình thì như thế tức là, cả huyện mới có, mới có một cái trường tiểu học, thế vì thế làm gì có, có cái chỗ nào, thế nhưng mà có một số những nhà giàu chứ, thì dẫn vào trong cái nhà người ta đấy.
À tức là mình mượn nhà người ta?
Mượn nhà người ta, rồi rải chiếu xuống đất, rồi thì kê bàn ghế các thứ vào, nghĩa là tùy nghi.
Cái lúc đấy học Bình dân học vụ như thế thì học vào thời gian nào trong ngày bà nhỉ?
Học thường là thế này này, những, khi bắt đầu vừa mới khởi nghĩa xong, khoảng tháng tám, tháng chín thì lúc bấy giờ sắp sửa gặt thì phải, tôi nhớ lúc đấy, thì lúc đấy còn đang rỗi rãi thì người ta đi học, chứ đã đến lúc người ta gặt thì, hay là người ta, ở cái làng mình là đi buôn, lên thành phố buôn bán, đi làm nhà máy sợi, đi làm nhà máy rượu diếc chẳng hạn, chúng mình là thành phố Nam Định là có nhà máy rượu này, máy chiếu này, rồi thì máy sợi này, máy sợi này, máy dệt này, nó nhiều nhà máy lắm, mà lại phần đông là nữ, cho nên các bà đi làm cũng nhiều, nó có những chuyện chung như thế, thế thì là còn đâu thì là đi bán hàng vặt, ví dụ như là buôn chuối ở nhà quê, mang lên cái chợ Rồng Nam Định bán, nó có cái chuyện như thế, chứ bây giờ về làng mình vẫn vắng tanh như thế.
Cũng vẫn đi hết cả?
Vẫn, bây giờ vẫn hoàn toàn vào yên tĩnh như không, chỉ có người già.
Bởi vì nó giáp thành phố quá?
Bởi vì nó gần thành phố quá, nó có cái chỗ đấy, thế mà ngày xưa thì những người đi làm nhà máy dệt đấy, thường là những người ở ngoại thành vào, những người ở ngoài vào.
Thế thì người ta cũng chả có thời gian nào để học bà nhỉ?
Học chứ, họ học nhiều, những người là những người ở nông thôn học nhiều, chứ những người người ta đi lên thành phố thì ai học, thì người ta lúc đấy người ta cũng tranh thủ thì học ban đêm, khi đêm về thì lại đèn dầu, lúc đấy làm gì có điện, thì như thế là phải có dầu với bấc, đổ ra cái này này, đổ ra đây, đổ dầu ra đây, xong rồi thì là mua bấc cắt ra, hoặc là vê mấy cái vải cho vào đây, thế là bắt đầu để đây, để cho các vị ấy học, thì nó có chuyện đấy, thì nó có, chia nhau nhiều ca lắm.
Cái lúc đấy mà những người mà học giỏi giỏi thì mình có, có cái hình thức khen thưởng gì không ạ?
Chưa, chỉ có động viên mồm thôi, chứ làm gì có cái gì mà khen với thưởng, chỉ có động viên là biểu dương, người này thông minh, người này giỏi này, học như thế nhận chữ biết, biết nhanh hơn mọi người, có cái chỗ như thế.
Cái lúc bà đi dạy Bình dân học vụ thế thì mình sử dụng cái chương trình nào để dạy, có phải chương trình của Truyền bá Quốc ngữ không?
Truyền bá Quốc ngữ, lấy cái chương trình Truyền bá Quốc ngữ chứ.
Bê nguyên vào ạ?
Bê nguyên si, mà cũng chẳng ra bê nguyên si, nghĩa là anh còn tùy nghi sự hiểu biết của từng người, người dạy lấy cái chương trình đấy nhưng mà theo cái ý anh hiểu như thế nào, vì i tờ i mà, o thì có, ơ thì có dâu, ô thì có mũ đấy, thế thì như thế, tức là, đại thể là bao giờ cái anh giáo viên, một loạt anh giáo viên phải ngồi với nhau đã, cô giáo, thầy giáo ngồi, rồi có một cái ông, ông hướng dẫn, là đầu tiên dạy cái gì, thì hôm này chương trình chúng ta dạy như thế, cứ mỗi một ngày dạy xong lại về lại hội ý nhau lại, lại bàn ngày mai dạy cái gì.
Ngày mai dạy cái gì?
Thế nhưng mà còn tùy, anh nào trình độ, anh nào hiểu biết gì, anh tán ra thêm thế nào các anh thì tùy, không có chỉ định.
Chứ không có dạy theo trình độ đấy à?
Không, thế thôi.
Trình độ đến đâu mình dạy đến đấy?
Dạy đến đấy, thế còn ngày nào đấy thì giáo viên cũng phải một lần hội ý, hôm nay là dạy cái gì, mai dạy cái gì, nó có những chỗ như thế, cứ thế thôi.
Cái lúc đấy người ta hay làm những cái bài ca dao, hò vè đấy bà, thì bà có nhớ được bài nào nữa không, để mà cho người dân dễ nhớ đấy?
Mình cũng chả nhớ đâu, bây giờ mình chả nhớ lại những cái chuyện đấy đâu.
Cái lúc bà đi dạy Bình dân học vụ thế có lương không?
Ối giời, đã bảo làm gì cũng, đến sách vở cũng có lúc mình cũng chẳng còn đủ nữa làm sao mà có lương có lậu gì, hồi kỳ đầu thì anh hình dung nó là một cái phong trào là chính, hoàn toàn là cái lúc đấy nó có một cái khí thế sôi nổi phong trào, chứ không phải là người ta tính đến cái chuyện, có những cái chuyện thu nhập gì hết, không ai tính đến cái chuyện thu nhập, nó có cái chuyện đấy, và người đi làm, người đi làm việc cũng thế, mà người đi học cũng vậy, biết là biết cho mình, có thế thôi.
Thế đến cái lúc mà mình tiến hành bầu cử Quốc hội lần đầu tiên đấy bà, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy thì người dân mình đã biết đọc, biết viết nhiều nhiều chưa để đi bỏ phiếu chưa?
Cũng gọi là tạm thôi, chứ làm gì đã, đã biết nhiều đâu.
Thế thì người ta đi bỏ phiếu kiểu gì ạ?
Bỏ phiếu, những người nào biết đấy, thì người ta cũng đã biết rồi thì người ta cứ thế, những cái bài ca dao mà đi tuyên truyền vận động cho những các cụ bầu cử Quốc hội bấy giờ đấy, bây giờ tôi không nhớ hết, chứ bài dài ra phết, thế những cái bài này hay lắm.
Tức là người ta nói tên những các vị đấy làm thành bài vè?
Nói tên, nhưng các vị nói tên mà vần liền với nhau thế này này, thế xong rồi thì là bấy giờ thì cứ, các vị cứ nhẩm nhẩm thuộc, nhẩm thuộc xong đâu đấy ra, thế mà các vị mà viết được một cái phiếu thì lâu lắm, nó có chuyện, chỗ như thế, thế thì là cái bộ phận viết hộ, phải có một tổ viết hộ chứ.
Cái tổ viết hộ đấy ngồi công khai hay là thế nào ạ?
Công khai chứ, tuyên bố công khai luôn, bầu, phải cử ra những người viết hộ mà được người ta đồng tình, được dân người ta đồng tình mới được cử những cái người đó.
Bà có nhớ cái bài vè lúc đấy không?
Ối trời dài lắm, bây giờ mình không thể thuộc được, nhưng mà.
Toàn là tên các ông đấy mà?
Toàn tên cái gì mà, như là ví dụ như là chỗ trên này, những tên những các ông ở trên Trung ương này này xuống này, rồi tên địa phương này, mình bây giờ không nhớ lại được hết được, không nhớ lại được những cái đấy.
Cái lúc mà tiến hành Tổng tuyển cử đấy thì bà có đi tuyên truyền cái gì không, bên Phụ nữ đấy?
Tuyên truyền chứ, nào là, nó như cái tờ rơi bây giờ đấy, các ông ở huyện, các ông ấy phát về, nó có chuyện chỗ đấy, thế thì ở thành phố thì cũng thế thôi, cũng phát về hết. Thế là chúng mình cứ đi đến từng nhà, thế là bắt đầu là, hoặc là cái món là tối đến là họp theo cái món là, về học văn hóa này này, đấy tuyên truyền ở đấy, thế thì cái chuyền bầu cử như thế này, phụ nữ cũng được đi bầu, rồi thì đàn ông đi bầu, rồi ai cũng được đi bầu thế này, thì là phấn khởi, cứ biết là được đi bầu đã.
Lúc đấy là bà đã đủ tuổi đi bầu chưa nhỉ?
Chưa.
Lúc đấy là mới 17 nhỉ?
17 chưa được đi bầu mà, không vào cái diện được bầu, làm cái món tổ viết hộ, ừ làm cái tổ viết hộ thôi chứ không được đi bầu, chưa được đi bầu, có chuyện đấy.
Nhưng người dân lúc đấy là có ý thức được là nên bầu cho ai không, hay là mình phải hướng dẫn cho họ?
Phải hướng dẫn chứ, vì tên toàn các cụ ở trên Trung ương thì ai người ta biết được, người làng mình thì không có ai là đại biểu Quốc hội, thì họ có biết ai với ai đâu, thế thì cũng có phải giải thích qua, cái ông bà này đã làm những cái việc gì, đấy nhưng mà nói kỹ chỉ nói cái việc rằng là đánh Nhật, đuổi Tây, có thế thôi.
Đến cái lúc mà bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy bà thì mình tổ chức như thế nào?
Thì trong làng xóm đấy, tổ chức thì đơn giản thôi, chứ nó có phải là người ta cũng tổ chức theo cái kiểu là ở làng nào bỏ làng nấy, có những chuyện chung như thế, thế mà như thế là, dân thì toàn những người, cái dân làng tôi thì không có ai là đại biểu Quốc hội rồi, thế thì mình cứ phải giải thích cho những người ở đâu đấy. Thế thì, ví dụ như là, phụ nữ nhà mình thì dạo đấy là bà, bà Phương Diệm cơ ở Hải Dương đây cũng có bà, nó có chuyện đấy, lúc đầu thì là bà Diệu Hồng.
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Nguyễn Khoa Diệu Hồng đấy?
Nguyễn Khoa Diệu Hồng, bà ấy lấy ông Đặng Việt Châu người xã tôi, ông Đặng Việt Châu đấy, Phó Thủ tướng đấy, còn ông Đặng Việt Lâm là em trai ông ấy thì làm Chủ tịch tỉnh.
Cái lúc mà bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy thì người ta có chỉ định cho mình là phải bầu người này, người kia không ạ?
Có, phải hướng dẫn chứ, hướng dẫn là đây, trong cái cái số này thì nên bầu cho ai, chứ cũng, cũng nói rồi.
Là có sự lãnh đạo của Đảng?
Có sự lãnh đạo, thế các vị ấy phải nói, hướng dẫn cẩn thận, và những người nào được bỏ thì phải nói sâu lý lịch người ta, nó có nói, nhưng lý lịch có nói dài như bây giờ đâu, việc gì mà phải nói dài dòng như vậy.
Sau khi bầu cử Hội đồng nhân dân xong thì mình thành lập cái Ủy ban đấy bà, thì cái Ủy ban lúc đấy có đông người không?
Ủy ban ở xã thì thường lúc đấy chỉ có năm, bảy người thôi, chỉ có mỗi cái việc là làm một, thế nào cũng phải có một cái ông làm điền địa là lo. Tôi phải nói là bây giờ, mình nói cái địa chính bây giờ thua xa của Pháp ngày xưa, phải nói cái hệ thống điền địa của nó rất sắc, có chỗ sổ sách rất đầy đủ,cái gì thì cái, chứ còn Ủy viên điền địa từ ở cơ sở mà lên đến trên, nó rất là, là đầy đủ. Hai là cái món, là cái anh đi thu thuế, nó có chỗ ấy, thì là bao giờ cũng, cũng là chọn người cẩn thận lắm, nó có cái chuyện đấy, cái thôn cái xóm mình thì đơn giản.
Bà có nhớ Chủ tịch Ủy ban lúc đấy là ông nào không?
Chịu, bây giờ cũng chả nhớ ra.
Thế lúc đấy bà thấy Ủy ban mình làm việc thì có máy chữ hay cái gì không lúc đấy, các thiết bị văn phòng đấy?
Làm gì có, nó có ra đâu vào với đâu đâu mà, làm thì cũng tập hợp với nhau thành một cái chỗ gọi là cái chỗ làm việc, lấy một cái chỗ làm việc, nói chuyện cái chỗ, chỗ đấy, nhưng mà còn thì, mình thì lúc đấy thì cũng có chú ý gì đến cái chỗ Ủy ban, mình là công tác Phụ nữ với cái kia cơ, cho nên mình cũng không quan tâm lắm đến cái chỗ Ủy ban.
Thế lúc đấy bà thấy cái quan hệ của Ủy ban với bên Mặt trận Việt Minh nó thế nào bà?
Chả quan tâm, lúc đấy mình cũng chưa có ý thức gì đối với chỗ đấy, vì cái Việt Mình với cái Ủy ban mình cứ cảm thấy nó như nhau, thì những cái ông ở Việt Minh nhớ, thì lại là những cái ông ở Ủy ban, nó có thế thôi, lúc đầu thì nó cũng khó phân biệt.
Tức là không rạch ròi cái chuyện đấy?
Từ ở dưới thì nó cũng có chứ, có Việt Minh, nó có Việt Minh, nó có các đoàn thể, có Nông hội nhớ, có Phụ nữ nhớ, có Thanh niên nhớ, có Thiếu niên nhớ, đấy mấy cái đoàn thể thì rầm rộ, nó có chỗ đấy. Thế còn ông nào làm chính quyền thì ra ông chính quyền, nó có chuyện ở chỗ đấy, nhưng mà mình cảm thấy ông chính quyền lúc đấy thì, chủ yếu này thì ông ấy đi lấy cái danh sách với có cái này, hay là đi vận động Tuần lễ vàng thì ông ấy bảo bọn mình đi hô hào thế thôi.
À những cái thông tin như là cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội đấy bà, thì bà có được nghe cái đấy không?
Bọn mình thì biết chứ, bọn mình biết là bởi vì thế này này, lúc đấy thì mình cũng đã chuẩn bị để đi thoát ly rồi, mình không phải là mình, các ông có ý định để mình ở xã, mà mấy ông ở huyện là cũng muốn kéo bọn mình đi thoát ly, vì lúc bấy giờ ở huyện là cũng rất ít cán bộ, thế mà phụ nữ không có, không có cán bộ thoát ly.
Những cái thông tin đấy bà biết thì mình biết được bằng cách nào ạ, nghe đài à bà, hay là người ta...?
Làm gì có đài lúc đấy, vẫn là cái món thông tin miệng, vẫn là trên truyền về, nó có cái chuyện đấy, thế thì mình hay lên huyện, thế thì lúc đấy các ông ấy đã chuẩn bị cho mình đi đấy, thì gọi là tháng giêng khi vận động bầu cử như thế này, riêng không phải thôn xóm mình, mà mình còn đi theo các ông ấy đi sang các xã khác nữa, có cái chuyện chỗ đấy, và nhất là những cái xã mà bọn kia nó phá đấy, nó có cái chuyện đấy, bầu đi bầu lại đấy, nó có cái chuyện đấy, thế thì, hay là cái món là cứ từng đoàn, từng đoàn một đi như vậy, thì như thế là mình còn đi theo các ông ấy, thì những cái việc mà gọi là quan tâm đến những cái chuyện mà trên thì lúc đấy là bọn mình chưa có ý thức mấy, mà chủ yếu là lo cái chuyện ở địa phương, nó có cái chuyện đấy, thì ví dụ như là cái chỗ ở huyện mình, thế hay là cái món là mấy xã, mấy xã mà nó quậy đấy, nó phá phách, nó phá cái cuộc bầu cử đó, hay là đến lúc mà bầu của mình, thì những người của mình đưa vào đấy, không thể trúng, nó có cái chuyện ở chỗ như thế. Thế thì tháng giêng thì bầu nhớ, tháng hai là mình đã bắt đầu mình là rút lui mình về, về, về trên kia rồi đấy, mình nói với bà mẹ là bây giờ là trẻ con như vậy đấy, thì bây giờ cho nó về trên này.
Tháng 3 là bà bắt đầu đi đấy?
Tháng 3 mình đi rồi, thế là bắt đầu mình lên huyện.
Lúc đấy là huyện gì bài nhỉ?
Vẫn là huyện Nam Trực.
À vẫn là huyện Nam Trực à?
Huyện Nam Trực, huyện Nam Trực nó có từ hồi, thời kỳ còn Pháp thuộc cơ, nó có chuyện đấy.
À khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng ba năm 46 đấy bà, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Năm 46 thì lúc đấy.
Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3?
Ký tạm thời, tạm ước, thì thật ra mà nói, lúc đấy chúng mình, bọn mình ở huyện hoàn toàn là phụ thuộc, lúc bấy giờ ông, ông khác làm cơ Bí thư Huyện ủy, ông Bách thì làm Chủ nhiệm Việt Minh, Phan Bách lúc đấy tên là ông Tuấn đấy, thì ông ấy làm Chủ nhiệm Việt Minh. Ông Vạn thì làm Chủ tịch, thế thì Bí thư Huyện ủy là ông Kiên hình như ông chết rồi, ông ấy làm Giám đốc Công an Liên Khu 3 thì phải, nhưng mà lúc đấy mình có biết gì về cái mặt ông nào làm Bí thư đâu, mình chỉ biết mỗi Chủ tịch với, Chủ tịch Ủy ban và Chủ nhiệm Việt Minh, vì lúc đấy chúng mình chưa có ý thức về cái món về cái đối với ông Đảng ông lãnh đạo thế nào cả, nó có cái chỗ đấy, nhiều khi phải công khai trước mặt mọi người, tuyến bố việc này việc khác đấy, thì một là đi chỉ đạo đắp đê, rồi thì là ông Chủ tịch ra tay, thế rồi cái việc thứ hai là Tuần lễ vàng. Thế còn cái chỗ ông Việt Minh đấy thì là, mới là cái chỗ của bọn mình, nó có cái chuyện đấy. Thì như thế là họp với cơ quan là riêng, Ủy ban là riêng, nó có chỗ như thế, thế thì cái chỗ Việt Minh bọn mình là cũng ở trong dân, khi mình đi thoát ly thì mình  lên huyện, thì làm gì đã có trụ sở, cũng không có trụ sở.
Cái lúc bà lên huyện thế thì bà thấy Ủy ban mình có hay họp không?
Mình lên huyện lúc đấy thì là mình ở Huyện bộ Việt Minh, mà Huyện bộ Việt Minh của mình thì có dăm, bảy người chứ có nhiều đâu, có ông phụ trách Thanh niên này, cũng ông phụ trách Thiếu niên này, rồi Phụ nữ thì chúng mình có mỗi hai người, mình với lại một bà nữa thôi, cũng mấy đội hình trong cùng một lúc ở trong nhà dân, thì như thế tức là, trong một cái nhà mà gọi là khá khá giàu một tí, nhưng mà lúc đấy mình chưa cải cách ruộng đất, cũng không gọi là địa chủ, cái nhà đấy thì người ta là giáo viên thôi nhưng mà giàu, thế là, như thế là cũng là bể nước, bể niếc các thứ đàng hoàng lắm, thì vào làm trụ sở. Ông Ủy ban thì bấy giờ mới ra công khai thì ở cái đàng hoàng hơn, nó có chỗ như thế, thế thì từ cái thau này, từ cái chậu rửa mặt này, từ những cái nồi là bọn mình phải mang từ ở nhà lên, chứ cơ quan làm gì có cái gì, gọi là cơ quan nhưng mà không được trang bị cái gì.
Lúc bà lên huyện thế là bà giữ chức vụ gì?
Mình lúc đấy là cán bộ thôi, lên nhớ, thì cứ biết người ta bảo mình đi, mấy ông, ông ấy xuống ông tuyên truyền, ông ấy vận động, ông ấy bảo, thôi bây giờ thì ở trên huyện thiếu người thì cô lên trên đấy đi.
Là lên Huyện bộ Việt Minh đấy?
Lên Huyện bộ Việt Minh, thế thì cô làm việc là đi vận động phụ nữ, thế mình lên trên đấy thì được các ông phân công như thế này này. Lúc đấy huyện là chia thành nhiều tiểu khu, cứ ba, bốn xã là một tiểu khu, thế thì cứ là lúc đấy là huyện là chia có tiểu khu Độc Lập này, thì là giáp thành phố Nam Định, tiểu khu nữa là gần cái chợ Cổ Lễ này, thì là tiểu khu Quyết Thắng, tức là mình đấy, mình ở cái tiểu khu Quyết Thắng, là phía dưới quê nhà mình chạy xuống phía dưới, xong tiểu khu Đồng Tâm này, ví dụ như thế thì nó có nhiều tiểu khu nhỏ, thì mỗi một tiểu khu như thế, thường có hai người, một nam là trưởng thì là phụ trách cái Việt Minh chung đấy, ông ấy đi ông ấy làm cái món, cả cái món Thanh niên này, cả cái món đối với Phụ lão này, thế xong rồi cả dân quân này, cái ông dân quân có riêng, nhưng mà cái ông này lại làm cái chung, bên bọn mình là Phụ nữ, thế thì tôi nói cái chuyện Đảng đi thì nó có cái chuyện này này, gọi là lên làm công tác Phụ nữ, nhưng mà chủ yếu là ở một tiểu khu cùng với một ông là phụ trách chung, thế thì cứ hàng tuần thì các ông về huyện, còn ban ngày đấy, những cái ngày thường đấy thì lại ở vào trong dân, thì chúng mình là ở, gửi vào trong một nhà cơ sở, thì cái ông đấy hoặc là Bí thư chi bộ, hoặc là cái món là thường là lúc đấy là những các ông đã ở, mình ở Nam Trực đấy thì đã cơ sở có rồi, thế thì mình mới ở ngay cái nhà mà về sau ông Vũ Thiện làm Chủ tịch tỉnh Nam Định đấy, thì gia đình đấy thì lại là ba, bốn anh em đều hoạt động và lại có người là đã là lão thành cách mạng về, đã là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nó có chuyện đấy thì mình ở cái gia đình đấy, thì các ông ấy gửi mình vào đấy, ăn ở đấy, ở đấy, ngủ đấy, nhưng ban ngày thì là bắt đầu là anh phải đi sang các xã, các xã của trong tiểu khu, thế thì còn thì sang các xã thì làm gì, thì bọn mình cứ biết như thế này, về một tuần thì ông Chủ nhiệm Việt Minh, gọi tất cả đến, nói cho mình nghe tình hình thế giới trong nước.
Để mình đi phổ biến đấy?
Đi phổ biến đấy, đi phổ biến cái gì thì ông ấy nói, đấy đầu tiên là học, sau học năm bước công tác, điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện rồi mới đấu tranh, đấy cứ năm bước công tác như vậy.
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Cái lúc mà bà đi thoát ly như thế thì mình là phụ nữ thì gia đình có ngăn cản hay không ạ?
Đối với gia đình nhà tôi thì dễ rồi thì bố đi đằng bố nhớ, anh cũng đi nhớ, thế thì thằng em tôi nó lại bé nhớ nó cũng đã đi rồi nhớ, chỉ còn cái đứa mà ở nhà gọi là bảy, tám tuổi thôi mà, thế bà mẹ tôi thì là bà cũng là giác ngộ, bà cũng hoạt động năm 30, thế thành ra, thật ra lúc đầu thì cụ ấy cũng thấy rằng đi thì bấn, nhà một lũ em còn bốn đứa nhỏ nữa, thế nhưng mà cụ ấy bảo thôi thì đi, thì đi, nó có những chuyện ở chỗ đấy.
Trong hoạt động như thế thì ví dụ cán bộ nam giới người ta nhìn nhận mình nó có bình đằng không?
Ối trời, tôi nói cái chuyện đi như thế này, đầu tiên là cái việc nhớ, mình thì dù sao thì cũng có đôi chút học hành, thế lại tiếp thu được, cho nên về thì các ông cứ một tuần thì ông ấy lại nói cho cái cách đi tuyên truyền, hôm nay đi xã này, ngày mai đi xã kia, đi thế thì, tức là ông này thì tập hợp cả nam nữ, mình thì tập hợp riêng nữ, chẳng hạn như thế, thế thì đến nói, thế thì cứ bài của các ông ấy như thế này này, hai phe bốn mâu thuẫn, báo động tình hình thế giới, là có cuộc là hai phe thế thì bốn mâu thuẫn, thế thì học thuộc lòng đi đã, tôi nhớ ở trong bụng như vậy. Thế xong đến cái việc thứ hai, mới nói cái nhiệm vụ hiện tại, thế ví dụ như là cái món là gì, vào cái việc là phải cứu đói này, và cái việc học tiếp tục học để chống giặc dốt này, người ta muốn này, giặc đói này, giặc dốt này thế xong rồi thì là đến cái việc sản xuất ở địa phương này, thế thì, đấy các ông bắt mình là, trước hết ông điều tra trước khi anh đến đấy thì cái bước của mình là, ông ấy đã dạy rồi, điều tra thì như thế là mình sang đấy thì bắt đầu mới lại bám lấy một cái ông mà đã là cái người ở cơ sở đấy rồi, thế thì thường là ở cái Nam Trực đấy là đông cơ sở Đảng cũ, nó có chỗ đấy, thế nhưng mà, hoặc là nếu không thì cũng đã có người là đã là tổ chức quần chúng trước rồi, thế thì như thế là, thì ông ấy lại cũng giúp đỡ cho, ông ấy nói cho nghe cái tình hình ở đây.
Trong cái hoạt động như thế thì mình là phụ nữ thì người ta có bố trí cho mình công việc nó có nhẹ nhàng hơn nam giới không ạ?
Thì đấy, cứ đi họp Phụ nữ, các ông kia thì còn phải đi họp các cụ này, nhưng còn nhiều tầng lớp này, nhất là đi vào những cái số mà những cái loại tầng lớp trên đấy, lúc bấy giờ mình chưa cải cách, còn những cái số địa chủ, hay là có những anh mà gọi là buôn bán lớn, thì những cái việc đấy là việc của các ông ấy.
Ví dụ như trên Trung ương hoặc là ở huyện thì người ta có các chỉ thị gì riêng cho giới phụ nữ không?
Có chứ, lúc mà bảo tôi đi đấy, thì lúc đấy là bắt đầu ở tỉnh Nam Định đấy, khi tôi đi thoát ly thì lúc đấy bà Diệu Hồng làm Bí thư Phụ nữ tỉnh, bà Diệu Hồng đấy được ở Hà Nội cử, được Trung ương cử về làm Bí thư của Phụ nữ tỉnh, chứ trước bà Diệu Hồng không có ai, mà có cái chuyện như thế, lẻ tẻ mà chưa thành một cái hệ thống gì cả. Từ ngày bà Diệu Hồng về, thì bà Diệu Hồng cũng chỉ về năm 46, về chính là để ứng cử Quốc hội, nhưng mà sau khi các ông ấy phân tích là chị ấy không nên, chị ấy không nên ứng cử, không nên làm, cho nên mới đổi sang bà Phương Diệm, đấy bà Phương Diệm ở Hải Dương đấy, về lại ứng cử, thế rút lui tên của chị ấy, chứ tôi nhớ ca dao là có tên bà Hồng này, có tên bà Hồng ở đấy. Thế rồi đến Việt Minh chuyển sang chị ấy làm luôn Bí thư Phụ nữ tỉnh, Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, chứ chưa có Liên hiệp Phụ nữ, thì lúc đấy bọn tôi về, về là lúc đấy bà Hồng xuống gặp tôi, gặp xong mới nói là như thế là em là, lúc đấy làm gì đã có Ban chấp hành, chấp tỏi gì đâu, thì mới là cái món là cán bộ đi làm thôi, thì như thế là trên đấy cũng gọi là Ban cán sự Phụ nữ, chứ không gọi là Ban chấp hành, vì chưa có hệ thống, nó chưa thành một cái hệ thống, thì lúc đầu thì bắt đầu bà ấy mới về bà tập hợp lại, bà ấy mới bắt đầu đấy, chúng tôi có những cán bộ đi như vậy, thì bà ấy cũng xuống bà họp, bà ấy mới nói rằng, phải thành lập cái Ban chấp hành Phụ nữ lâm thời, chứ không phải chỉ có mấy em đi như thế này, đấy thì mình cũng đã đủ tuổi vào Hội đâu, mười bảy tuổi mà, nhưng mà đi làm cán bộ Hội rồi, thế thì đến nơi bà ấy hướng dẫn cho về điều lệ Hội Phụ nữ Cứu quốc là cái gì, chứ lúc đầu thì mình cũng đã biết là đi tổ chức Phụ nữ Cứu quốc nhưng cũng chưa biết điều lệ.
Tự phát thế thôi?
Tự phát thôi, nó có chuyện, mà đi làm theo cái nhiệm vụ của Việt Minh, tức là ông ấy chỉ đạo là tuyên truyền về tình hình thế giới, trong nước, rồi là những cái nghị quyết của Đảng thôi.
À bà có vào Đảng không nhỉ?
Lúc đấy thì làm gì đã vào Đảng.
Bà vào Đảng năm nào ạ?
Năm tôi 18 tuổi cơ, tôi vào Đảng ở Vụ Bản cơ.
Tức là năm bốn mươi?
47.
47?
47 tôi vào Đảng.
Lúc bà vào Đảng như thế thì ai giới thiệu bà vào đảng?
Tôi nói, nếu mà nói qua quá trình của tôi, là khi tôi ở Nam Trực như thế nhớ, thì lúc đấy là chị Hồng về, mới nói là thành lập Ban chấp hành lâm thời, nó có cái chuyện ở chỗ như thế, chứ ở đấy chứ có ai bầu đâu, chỉ định, tức là trên có ban chỉ định.
Chỉ định thôi à?
Thì nói như vậy thôi, nhưng mà như thế tức là, bà ấy bảo, em phải làm công tác Phụ nữ ở cái huyện này, nhưng mà chẳng nói trưởng mà cũng chẳng nói phó, cứ nói là như thế, thế một chị nữa thì, bà ấy giao là làm thủ quỹ, thu tiền hội phí, nó có cái chuyện đấy, thì lúc đấy gọi là đoàn chứ không gọi là hội, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, gọi là Đoàn Phụ nữ, thế thì như thế là, khi tôi đang làm ở cái tiểu khu đấy, nhưng mà lại, lúc đấy lại hình thành được cái Ban chấp hành lâm thời Phụ nữ rồi, thế nhưng mà trên các vị ấy mới lại đến tháng giêng năm 47, tháng 3 năm 46 tôi thoát ly nhớ, thì tháng giêng năm 47 các vị lại điều tôi sang Vụ Bản.
Sang đâu ạ?
Sang huyện Vụ Bản.
À Vụ Bản ạ?
Sang Vụ Bản, thế và điều một chị ở Vụ Bản lại điều về Nam Trực thay tôi, có cái chuyện như thế.
Bà sang Vụ Bản là bà làm chức vụ gì?
Lúc đấy sang thì cũng chỉ là cán bộ, sang bên Vụ Bản năm 47 cũng lại đi phụ trách tiểu khu, mà cái tiều ở đằng kia thì là tôi là tiểu khu Quyết Thắng của Nam Trực, sang bên này thì tôi lại vào cái tiểu khu Quả Linh, tức là chỗ qua Trình Xuyên đấy ra thành phố Nam Định, trước kia thì như thế là tôi phụ trách, tôi cũng với anh Chí, thế thì hai người phụ trách cái vùng đấy, mà cái vùng đấy bắt đầu là, đã bắt đầu trở thành vùng địch rồi. Tháng giêng năm 47 là vùng địch đầu tiên của Nam Định.

Vùng chiếm đóng đấy? 

Thì thành phố Nam Định bị tạm chiếm nhớ, thì bắt đầu nó chiếm đầu tiên là bốn tỉnh, có Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, thì thành phố Nam Định là bị nó tạm chiếm năm 47.
Cái lúc mà 47 bà sang là đã ở trong vùng tạm chiếm rồi?
Lúc đấy là bắt đầu chúng tôi không ở trong thành phố, thành phố là bị tạm chiếm rồi, nhưng mà huyện này mà, cái chỗ tiểu khu tôi phụ trách đấy là nằm, là sát ngay cái Nam Tĩnh Nam Định, sát ngay nhà máy sợi rồi, cho nên chúng tôi lại là cái vùng ven của cái vùng tạm chiếm, thế nhưng mà tôi sang lúc bấy giờ tháng giêng, nhưng mà sau ba tháng thì nó lại bắt đầu nó đánh ra, nó đã bắt đầu nó đánh ra và nó đã lấn được một hai xã, thế cho nên chỗ tôi nó lại nửa tạm chiếm lại nửa vùng.
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Nửa tự do?
Nó không là tự do hoàn toàn mà nó là du kích, nó có cái chuyện ở chỗ như thế, thế thì vì địch như thế tức là hồi kỳ đấy tức là nó, nó chiếm thành phố là chính, thế rồi thì là nó mới bắt đầu nó cứ, nó cứ bắt đầu nó càn xung quanh để nó, nó lấy, nó, nó bắt người đi lính là một, với lấy của cải là hai, thế thì tôi sang đấy thì tôi cũng vẫn làm công tác ở tiểu khu, nhưng lúc đấy lại cũng làm bên công tác Việt Minh, gọi là công tác Phụ nữ nhưng mà thật ra làm công tác chung, nghĩa là lúc đấy là bắt đầu đi tuyên truyền này, cũng chúng tôi thành lập nên sang đến bên này là hơi khác rồi, là chúng tôi thành lập đội tuyên truyền vũ trang, vì nó lại sát vùng địch rồi cho nên tuyên truyền vũ trang gồm cả bộ đội, gồm cả tức là anh em dân quân, dân quân huyện, huyện đội dân quân đấy, thế với lại phụ trách Việt Minh với chúng bọn tôi, thì lúc đấy là tiểu khu phải ba người nữa mà lên thêm ba, hai người nữa, phải ba bốn người, thế thì như thế là gọi là đội tuyên truyền.
Bà cũng tham gia cái đội đấy?
Những người nào phụ trách ở tiểu khu đấy đều tham gia hết, tham gia mà như thế là bắt đầu nó đã có cả tề rồi, thế.
Nó thành lập tề?
47 nó đã thành lập tề chứ, ví dụ như là cái chỗ là, chỗ Dương Lai đấy là trở thành tề rồi, chỗ Cốc Thành đấy cũng đã là tề rồi, thế thì bọn tôi bắt đầu là gì, bắt đầu là vào, vào cái đội hoạt động họ sang đây họ bắt tề này.
Diệt tề đấy?
Diệt tè, nó có cái chuyện đấy, thế thì như các ông dân quân hay bộ đội đấy thì ông ấy vào ông ấy đọc các thứ rồi ông lôi cổ bọn kia ra. Thế còn mình thì làm cái nhiệm vụ đi tuyên truyền cho nhân dân biết vì sao mà bắt bớ những người này, nó có cái chuyện chỗ đấy, thế là mình nói là, mới nói về cái việc là phản động như thế nào, và thế có tội ác như đối với dân ra làm sao, hay  là có cái việc là đi theo địch như thế nào thì mình nói, và bắt đầu đi vào tổ chức những cái tổ trung kiên, tức là tìm những người hoạt động hăng hái và không cho người ta hoàn toàn hoạt động công khai nữa mà bắt đầu cho vào hoạt động là bán công khai rồi, nó có cái chỗ như thế, thì như thế là sang đây thì khi tôi sang đến đây mới được có mấy tháng trời, mình cũng đã, đã bấy giờ thì mới bắt đầu là chưa được 18 tuổi thì sang đến bên này hoạt động ở cái vùng này, thì khi đủ, tôi chưa đủ 18 tuổi thì kết nạp Đảng mà, thế là bắt đầu là đến, lúc đấy là tôi sinh tháng 10 năm 29, thế thì tháng 10 thì là đúng là kết nạp, tháng 5 tôi được kết nạp rồi, tháng 5 năm 47.
Ai giới thiệu bà vào Đảng ạ?
Giới thiệu vào Đảng lúc đấy lại là một ông Tỉnh ủy viên là ông Nguyễn Nhất Thanh mà là người Nam Trực, nhưng mà tham gia Tỉnh ủy mà phụ trách mấy huyện, thì như thế là, lúc đấy huyện không có Huyện ủy, vì như thế là huyện làm gì đã có nhiều đảng viên, có một vài chi bộ, và chủ yếu là ở cơ quan huyện, mà cái ông phụ trách đấy cũng không gọi là Bí thư Huyện ủy và chỉ nói là, cái ông gọi là trưởng Ban cán sự, nó có chuyện chỗ như thế, và có mấy ông thôi, mấy ông trong Ban cán sự.
Ông Thanh đấy giới thiệu với ông nào nữa giới thiệu đấy ạ?
Ông Tĩnh, Tĩnh, thế thì như thế là, cho nên trong lý lịch tôi khai bây giờ vẫn khai hai người đấy giới thiệu tôi, thì hai người này thì, ông Thanh thì cũng là người Nam Trực, thế lại ông ấy lại biết tôi về lúc tôi ở Nam Trực, khi đấy dạo trước đây thì không bắt buộc là làm cùng một chỗ đâu, lúc đấy nó không phải như giờ.
Lúc đấy bà dự bị có phải lâu không?
Lúc đấy là dự bị năm đấy 6 tháng.
Mình là thành phần gì đấy ạ?
Tôi á?
Vâng?
Thì lúc đấy là đi học cho nên tôi khai tiểu tư sản.
À thế cho nên mới bị 6 tháng?
Ừ, tôi khai tiểu tư sản, thế cứ coi cái món đấy không, chưa làm ăn gì cả, chưa sản xuất, chưa phải nông dân, chưa phải công nhân thì cứ khai là tiểu tư sản.
Cái đợt đấy kết nạp bí mật hay công khai bà?
Công khai chứ, vì như thế chỉ sang đến cái, cái Vụ Bản này này, thì mới có mỗi cái tiểu khu tôi là có một số vào vùng địch thôi, còn toàn bộ còn là vùng tự do, phía đằng sau này toàn là vùng tự do hết, nó có cái chuyện chỗ như thế, thế thì cơ quan cũng có đóng ở huyện đâu, cơ quan cũng lui về mà cũng đóng trong nhà dân.
Đóng trong nhà dân hết?
Nhưng mà là cuối huyện, đóng trong nhà dân, đóng trong nhà cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, à cụ Nguyễn Trình Khiêm, tức là cụ là Đại biểu khóa I của tỉnh, đấy cụ ấy là cái nhà Nho học ngày xưa đấy.
Bà có thể kể lại cho cháu nghe cái buổi lễ kết nạp hôm đấy người ta làm thế nào không?
Úi trời quá đơn giản, bây giờ lắm lúc tôi nhớ, không nhớ ra làm sao nữa cơ, tôi nói như thế này nhớ, vì lúc đấy bọn tôi là hoạt động mà như thế là cái khu chúng tôi là khu trong vùng tạm chiếm rồi, không phải như các ông ấy ở bên ngoài cho nên rằng là cũng vẫn ở trong nhà dân nhưng ở bên kia, thế và lúc tôi đi là hoạt động không ai có lương có lậu gì hết, nó có chỗ là khi mà lấy, ăn đấy thì như thế phá kho thóc của Nhật nhớ, thì lấy ra là những cái gạo, những cái gạo nó đã mốc, thế thì đem ra thổi cơm, thế xong rồi chia cơm ra, thì lúc đấy quy định mỗi người chỉ được hai bát thôi, thế nhưng bọn tôi thì ăn chậm, mấy ông nam giới ăn nhanh, ông ấy cứ bảo rằng là gì.
Các ông ăn hết phần mình à?
Ông ấy làm luôn cho hai bát đầy, chẳng hạn như thế, thế thì như thế tức là, lương thì không có, ăn thì là như thế là, nếu về tập thể thì ăn như thế, còn nếu không thì ăn trong nhà dân, dân nuôi, kể cả cứ phải thế, thế mà đi chân đất chứ làm gì có giày có dép, và như thế là quần áo thì dân nó cũng may cho, nó có chỗ đấy, tất cả dân nuôi là chính, mà chúng tôi được cấp là chủ yếu là cấp mấy chục cân gạo đây để mà ăn ở cơ quan, nó có cái chuyện đấy, còn đã đi xuống dân thì ở trong nhà dân hoặc ăn với dân là chính, chứ không, người ta chưa hiểu gì biên chế Nhà nước là cái gì hết, chúng tôi đi thoát ly là không ai người ta hiểu cái từ biên chế là cái gì, không biết công chức là cái gì hết, có cái chuyện đấy, chỉ biết đi là đi thôi.
À thế bà vào Đảng như thế thì sau này bà có đi học những cái lớp chính huấn chỉnh Đảng nào không?
Nhiều chứ, tôi mà được kết nạp vào diện mà các anh cũng quan tâm, vì cái số thanh niên còn ít tuổi mà lại hăng hái nhiệt tình, lại ngày xưa thì rất chú ý lý lịch gia đình nữa.
Thành phần bố làm công nhân?
Thì lại thấy thành phần bố là công nhân, lại hoạt động trước nữa, thế rồi cả nhà đi chứ không phải có một mình mình đi, cho nên các ông quan tâm ngay từ buổi đầu, phải nói như vậy.
Thế bà đi chỉnh huấn, chỉnh Đảng ở đâu ạ?
Khi mình vào đấy nhớ, thì bắt đầu trước khi vào Đảng, thì như thế các ông cho đi học một cái lớp gọi là lớp sơ giải đã, thì ở tỉnh mở cơ, tỉnh mở cho những người chuẩn bị vào Đảng, ở trên chỗ gần, chỗ Đền Trần bây giờ đây, là chỗ đấy nhớ. Thế xong là về thì như thế học 15 ngày, học điều lệ Đảng, thế nhưng mà trước khi đó thì cũng cái ông Thanh, ông ấy tuyên truyền cho tôi vào Đảng, ông ấy đưa cho tôi, ông ấy nói chủ nghĩa Mác - Lênin mình chả hiểu ra làm sao cả, ông ấy nói nó nhiều thứ quá, thế xong rồi thì là nhưng mà các bố thì lý luận nhiều, thế nhưng mình cứ biết là cái món là gì, đấy tham gia đánh Pháp, giải phóng đất nước, phụ nữ được bình đẳng, dân tộc được độc lập, thuộc nhất là thế thôi, và cứ biết là, mà các ông ấy tuyên truyền dạo ấy thì mình thích Liên Xô lắm, không biết Liên Xô là cái gì, cứ biết Liên bang Xô Viết, cuộc sống của người ta là không có người nghèo đói, mọi người như nhau, mọi người được học hành thế là sướng rồi.
Kiểu lão ngồi mơ nước Nga đấy à?
Thì biết là hình dung nước mình sẽ lên như nước Nga, chủ yếu lúc đấy hiểu cái chủ nghĩa Mác - Lênin thì chưa hiểu, nhưng cũng cứ hiểu là mình phấn đấu để đưa nước mình được độc lập, bấy giờ bản đồ trên thế giới không có tên mình, vì mình đi học mình có biết đôi chút, thì như thế tức là sau này đấy, mình là, là đi theo con đường của Liên Xô, và Liên Xô hiện bây giờ bình đẳng là nam nữ như nhau, và như thế là không có người giàu người nghèo, ai cũng được học hành thế là thích rồi đấy, có thế thôi.
Thế sau này bà đi học cái lớp chỉnh huấn nào nữa, chỉnh Đảng nào nữa?
Nhiều chứ, mình bây giờ thì chả nhớ hết nhưng mà khi vào Đảng nhớ, học cái lớp 15 ngày thì được kết nạp.
Sau khi vào Đảng?
Kết nạp, thế sau khi vào Đảng kết nạp thì có đơn giản không, thì ở cơ quan mà, thì như thế là hôm bọn mình còn đang ở trong vùng tạm chiếm đấy, thì gọi ra, gọi là thì có mấy ông cơ quan ngồi quây quần với nhau thôi, thế thì hai ông giới thiệu có mặt ở đấy đâu, nó có chuyện ở chỗ đấy.
Hai ông giới thiệu lại không có mặt?
Ừ, ông ấy là Tỉnh ủy viên nhưng ông không có mặt ở đấy, thì là chỉ có cái ông mà phụ trách của cái huyện đấy đấy, thì lúc đấy là ông Sơn, ông ấy ở chỗ, ông chết rồi, ông ấy là ở Bộ, Bộ Ngoại thương đấy, thế lúc đấy ông cũng làm Bí thư cán sự thôi, thế thì ông ấy, còn ông Phong bây giờ ở phố Thợ Nhuộm đấy, sau ông Sơn đấy thì đến ông Phong, thì ông Phong còn sống, năm nay ông đến chín mươi mấy tuổi rồi.
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Hôm đấy có treo cờ treo ảnh lãnh tụ gì không ạ?
Có chứ, ối trời cũng treo, cũng Các Mác, Lênin, Bác Hồ, thế như cờ Đảng, thế thì chào thì chào tay trái, chào cờ thì chào tay trái, tức là dùng quả đấm này này, rồi chào như thế này, thế thì như thế, thế thì như thế tức là cứ chào cờ thì chào như thế này, thế thì như thế là, nó cũng không phải như bây giờ, nó nhiều thủ tục như bây giờ đâu, lúc đó thì chỉ có người lên công bố.
Nhưng có trang trọng không hay đơn giản?
Đối với bọn mình thì lại không trang trọng, là bởi vì hôm định, hôm định kết nạp mình đấy thì ở trong kia mình đang bận, thế hôm ra thì như thế là anh em mình ở trong chi bộ huyện đấy cũng đã phân tán rồi, thành ra chỉ có mấy người ngồi với nhau thôi, thế tuyên bố thôi.
Chính ra cũng định tổ chức đông đông đấy hả?
Ừ, thế nhưng mà rồi tuyên bố mỗi mình mình, và tuyên bố thế là xong, tuyên bố xong rồi kết nạp từ tháng 5, có cái chuyện đấy.
Sau này bà đi học lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng thì mình có được học về cái tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Không.
Có nói gì về cách mạng Trung Quốc không, những năm 51, 52 đấy?
Ít lắm, chủ yếu của mình là khi mình học lớp để vào Đảng xong này, xong mình đi học cái lớp huấn luyện Huyện ủy viên, thì như thế mình 18 tuổi vào Đảng nhớ, thì như thế tức là đến tháng 10, đáng lẽ tháng 10 là mình chính thức đấy, nhưng mà mình, không biết hôm đấy là sót một cái gì đấy, đến tháng 11 mới tuyên bố chính thức mình, thế thì đến năm 48, thì mình lại là lần đầu tiên ở huyện mới có một cái đại hội Đảng, chứ còn lúc đấy là đảng viên ở huyện đấy còn ít lắm, thế thì và chi bộ huyện cũng còn ít, thế mãi năm 48 ông Đỗ Mười này này, về làm Bí thư tỉnh Nam Định, và ông Đỗ, chính ông Đỗ Mười bấy giờ mới bắt đầu chỉ đạo cho các huyện tổ chức Đại hội để bầu Huyện ủy lần thứ nhất của Nam Định đấy, tức là các huyện bầu Huyện ủy chính thức đấy thì năm 48, thế thì mình ở huyện Vụ Bản thì cũng là Đại hội lần đầu tiên, lần đầu tiên mình được bầu vào Huyện ủy.
Lần đầu tiên?
Ừ, tháng 10 năm 48, như thế tức là năm đấy mình 19 tuổi.
Cái công việc Huyện ủy viên lúc đấy là thế nào bà?
Mình lúc đấy lại phân công, đến lúc khi bầu vào Huyện ủy đấy, thì lại là phân công phụ trách tổ chức Kiểm tra, vì lúc đấy là Ủy ban kiểm tra chưa qua hệ thống nào, Ủy ban kiểm tra lúc đấy mới thành lập ở Trung ương, tháng 10 năm 48 mới thành lập ở Trung ương mà, thế và như thế là tỉnh cũng chưa có Ủy ban kiểm tra, nó có lúc đấy thì chưa có hệ thống, mà những các đồng chí chỉ có tổ chức kiêm luôn kiểm tra, nó có chuyện đấy, thế thì tháng 10 năm 48 thì như thế là mình lại được phân công phụ trách Tổ chức huyện, và làm công tác Kiểm tra luôn, thì lúc đấy đã biết kiểm tra là cái gì đâu, vì làm gì có cái nội dung gì mà kiểm tra, nó có chuyện đấy. Thì có công tác tổ chức, thì lại là đi tập huấn công tác tổ chức Đảng, thế mà tập trung lúc đó của mình đấy thì lúc đấy là mình rút khỏi cái, cái, cái tiểu khu này rồi đấy, về phụ trách chung về công tác tổ chức, thì công tác nó có Ban tổ chức như bây giờ đâu, mấy người với nhau, chúng mình có ba người thôi, thế thì như thế tức là phân công nhau đi để, lúc đấy là bắt đầu là, tuyên truyền kết nạp Đảng, và hình thành các chi bộ ở cơ sở các xã, nó có chỗ như thế, chứ mỗi một xã nó chỉ có một chi bộ thôi, chứ nó có Đảng ủy như bây giờ đâu, mà có xã làm gì đã có chi bộ.
Thế sau khi bà lên làm Huyện ủy viên rồi thì sau đấy bà làm gì nữa?
Mình làm ở đấy Tổ chức kiểm tra, xong đâu đấy đấy, nhưng mà cũng chia khu vực để đi, đi tổ chức Đảng, thế trong khi đó thì lại là gì, Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh thành lập, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, à Liên hiệp Phụ nữ thành lập.
Lúc đấy cũng là thành lập Ban Chấp hành đấy?
Ban Chấp hành chính thức đấy, thì các vị đấy lại bầu mình vào Ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ tỉnh, Đoàn Phụ nữ của tỉnh, tuy rằng ở huyện nhưng mà lại tham gia vào Ban Chấp hành phụ nữ tỉnh, là Đoàn Phụ nữ của tỉnh, thế cho nên đến tháng 10 năm 49, tháng 5 năm 49. Tháng 10 năm 48 thì mình là Huyện ủy viên nhớ, mình phụ trách đội Kiểm tra nhớ, thế nhưng mà mình cũng vẫn tham gia Phụ nữ ở huyện, vẫn làm công tác Phụ nữ, vẫn ở trong Ban Chấp hành Phụ nữ huyện, mà người khác làm công tác Phụ nữ. Thế rồi đến lúc tháng 5 năm 49 thì điều mình về tỉnh, về tỉnh thì như thế lại phân công luôn làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc tỉnh luôn, cho nên mình có một cái là, kết nạp Đảng năm 47, vào Huyện ủy năm 48, làm Bí Thư phụ nữ cứu Quốc tỉnh năm 49, tháng 5 năm 49, thế tháng 5 thì mới chỉ định mình vào cái Đảng Đoàn đã, mình có chân trong Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, trong Ban chấp hành, thế và lên cái quyết định điều động lên là tham gia vào Đảng Đoàn phụ nữ tỉnh, mà Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh lúc đấy có năm người, năm người thì ba người sang phụ, lúc bấy giờ có Hội Liên hiệp Phụ nữ rồi, thì thành lập ở Hội Liên hiệp Phụ nữ, còn mình thì lại phụ trách Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, tôi với một chị nữa.
Thế bà làm thế tức là từ năm 49 cho đến năm bao nhiêu ạ?
Từ năm 49 cho đến năm, cho hết đấy.
Hết chống Pháp luôn đấy hả?
Hết năm 54 đấy, 54 đấy.
Là mình làm Bí thư Phụ nữ tỉnh?
Làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc nhưng mà sau đó thì Trung ương Hội, thì hai Đoàn Phụ nữ Cứu quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ thì lại hợp nhất với nhau năm 50, thế cái hội nghị mà hợp nhất Phụ nữ Cứu quốc ở trên Trung ương này này, ở Việt Bắc đấy, Thái Nguyên thì tôi đi, tôi có cái ảnh chụp có cả Bác Hồ đấy, chụp ảnh cái đoàn đấy với Bác Hồ, thì như thế tức là, bây giờ tôi lấy cho anh xem, thì như thế là ở mỗi tỉnh được cử một đến hai, nhưng mà vùng tạm chiếm thì năm 50 tức là Nam Định đã trở thành vùng địch hoàn toàn rồi.
Hoàn toàn tạm chiếm rồi?
Nó có cái chuyện cái chỗ đấy bị tạm chiếm rồi, thế cử có mình tôi đi, thì như thế tôi đi tôi dự cái Đại hội của toàn quốc khi mà hợp nhất.
Khi hợp nhất vào thì mình giữ cái chức vụ gì ạ?
Khi hợp nhất thì tôi vẫn, Trung ương thì hợp nhất nhưng dưới địa phương đã hợp được đâu, vì làm sao hợp được, tình hình lúc đấy là nó rất khó khăn. Thế thì khi lên đến khi tôi lên làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc tỉnh, thì trong một cái tình hình lúc đấy là toàn bộ Nam Định đã gần như sáu tỉnh, sáu huyện miền nam trở thành vùng địch hết, vì lúc đấy nó đã chiếm, khi mà địch đấy, lúc đầu là nó đóng có bốn, bốn thành phố lớn nhớ, rồi khi mà nó mở rộng đánh chiếm đồng bằng, để nó định đánh nhanh, thắng nhanh đấy, thì nó chốt cái vùng đồng bằng là bởi vì cướp người cướp của, thì đây là cái vựa lúa mà vựa người, cho nên rằng nó mới nhảy dù, mà chỗ Phát Diệm nhớ, năm 49, thế xong rồi thì là bắt đầu nó càn sang tất cả sáu huyện miền nam của Nam Định, trở thành vùng địch hết.
Lúc bà hoạt động thế là mình ở trong vùng tạm chiếm à, hay là thế nào?
Tạm chiếm, tôi lúc đấy là khi lên đến tỉnh thì lúc đấy là nó đã sắp sửa nó chiếm rồi, nhưng mà nó đã càn ra nhiều rồi, nghĩa là Vụ Bản nó càn suốt đến Trình Xuyên gần đến Vôi rồi, và như thế Nam Trực nó đã cũng đã ra nhiều xã rồi, nó có chuyện chỗ đấy. Thế thì tôi lên năm, tháng 5 năm 49, thì đến tháng 10 năm 49 thì nó đã bắt đầu nó nhảy dù và nó chiếm sáu tỉnh miền nam rồi, nó có chuyện chỗ đấy, thế thì như thế tức là lúc đấy là họp lại và bàn, thì toàn bộ là cơ quan Tỉnh ủy và các cơ quan là ra hết Ninh Bình, chứ còn còn ở lại được bên trong đâu, thì bây giờ phân công, lúc đấy là tình hình khó khăn như vậy rồi, thì bây giờ mới bàn cái món là phải phân công ra mỗi người về phụ trách một số huyện, thì tôi được phân công lại về đúng ba cái huyện khó khăn nhất là Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, là ba cái chuyển vào vùng tạm chiếm là sâu nhất mà lại là vùng Công giáo nhiều nhất của Nam Định, thế vào vùng đấy, thì gọi là Bí thư Phụ nữ Quốc tỉnh, nhưng mà thật ra anh không còn chỉ đạo được toàn tỉnh nữa, tất cả các tổ chức ngành dọc, là gọi là có một người trực ở ngoài, đóng ở ngoài Ninh Bình đấy, thế lúc đấy là chị Thanh Trúc này này, bây giờ chị vẫn còn đấy.
Mình là chỉ phụ trách ba cái xã đấy thôi?
Ba huyện đấy.
Ba cái huyện đấy thôi?
Ba huyện chứ, nhưng mà vẫn phải, thỉnh thoảng vẫn phải ra để nắm cái tình hình chung và góp ý kiến chỉ đạo, nghe ý kiến của Tỉnh ủy chỉ đạo, và góp ý kiến để cái người mà gọi là ngồi ở ngoài đấy vẫn gửi chỉ thị cho các huyện, nó có chuyện đấy, thì cái khó của tôi là cái chuyện là gì. Mình cũng là mới, mới ở vùng địch được ít lâu thôi, kinh nghiệm vùng địch chưa nhiều, nó có chuyện đấy, thì bắt đầu chúng tôi lại đi tập huấn về cái công tác vùng tạm chiếm là thế này, nó có  chuyện  chỗ đấy. Và cái thứ hai nữa là lúc đấy phải biết chủ trương của Đảng mình, nó lúc đầu là đánh nhanh, thắng nhanh, nó có chuyện chỗ đấy, không được, vì mình ở cái Nam Định đấy là cột chân nó ba tháng, nó không, nó định đánh chiếm cả cái Nam Định đấy, không đánh được, thì cột nó ở trong thành phố này, thì khi ở Vụ Bản đấy thì chúng tôi đã phải huy động lực lượng ở đấy là đem rơm đem diếc vào để mà đốt cái nhà băng đấy, với lại những cái chỗ mà địch ở đấy, và tiếp tế cho cái số mà cái dân quân, à cái đại đội mà của tỉnh đấy, của dân quân Tỉnh đội đấy, Tỉnh đội dân quân đấy, thế cho nên khi trở về vùng, khi mà vào phân công vùng tạm chiếm kia thì chúng tôi phải đi là chủ trương của Tỉnh ủy bây giờ thế nào, và chủ trương của Trung ương thế nào, thì các đồng chí nói như thế này, bây giờ đây là vùng Công giáo mà là vựa lúc, vựa thóc, cho nên nó sẽ bắt lính và nó sẽ càn, nó dạo đấy nó gọi là cái càn thanh đấy, chủ trương của bọn địch đấy, tức là thanh, càn thanh à, tức là bắt thanh niên, nó có ba cái từ, càn thanh, diệt công và trừ gì đấy, bây giờ tôi quên, có cái tư liệu kia kìa, thế thì như thế tức là nó tổ chức thành cái tỉnh tự trị Bùi Chu.
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Bùi Chu Phát Diệm đấy?
Không, Phát Diệm lại là một cái, cái khu Công giáo tự trị riêng, thế còn bên này thì giám mục Phạm Ngọc Chi đấy, thì là toàn bộ tổ chức cái hệ thống vệ sĩ, và thằng Hoàng Quỳnh linh mục, tay kia là giám mục, Hoàng Quỳnh là linh mục, còn Bùi Chu thì làm chỉ huy toàn bộ hệ thống vệ sĩ, cái lực lượng của nó, nó gọi là vệ sĩ, mình gọi là dân quân tự vệ đấy, thì nó gọi là vệ sĩ, tất cả nhà thờ là trở thành pháo đài hết, nghĩa là đem quân vào chiếm đóng và bắt được người toàn đưa về trong nhà thờ đấy, coi như trại giam, nó có chuyện ở chỗ như thế. Thế thì tình hình lúc đấy là đen tối nhớ, nó có ở chỗ như thế, thế nhưng mà năm 49 thì chưa, tôi lên thì chưa phải là, là toàn bộ ấy, mà mới đã bắt đầu nó chuẩn bị nó đánh ra thôi, nó có chuyện đấy, thì cũng lại là cái lúc mà gì, tháng 10 năm 49 thì tôi lại cưới, 20 tuổi lại lấy chồng, thì ông chồng làm Chính trị viên Huyện đội của cái huyện Ý Yên đấy, bên cạnh Vụ Bản đấy, thì là vùng tự do, nó có cái chuyện chỗ đấy, thế đến khi mà lên dự cái Đại hội của Phụ nữ toàn quốc đấy, thì như thế là được mấy tháng thì tôi lên dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc, thế lúc đấy là chưa phân công về phụ trách ba huyện miền nam đâu, lúc đấy là mới đang tập hợp tình hình, di chuyển cơ quan ra ngoài, ra ngoài vùng tự do, mà bấy giờ mới bàn về cái nghe chủ trương, tình hình như thế này, thì chủ trương bây giờ chỉ đạo ngành dọc làm sao, thế thì thật ra mà nói lúc đó đấy, ngành dọc có chỉ đạo được mấy đâu, hoàn toàn là, mình là theo cái sự chỉ đạo của tỉnh, vì một mình tổ chức làm gì được, nó có chuyện ở chỗ đấy, thế thì khi mà tôi mới lên dự cái Đại hội Phụ nữ toàn quốc thì ở nhà thì ông chồng bị bắt, bị địch bắt, thế thì ông mới về ông mới lại, đang ở Ý Yên, ở vùng tự do thì tôi đi thì ông ấy lại điều về làm Chính trị viên Huyện đội của cái huyện Nam Trực, thì huyện Nam Trực thì nó lại có vùng tự do, có vùng địch, thế thì ông ấy lại, hôm đấy mới lên cái vùng địch, ông ấy vào khu vực vùng địch, thì chính cái thằng liên lạc của ông ấy nó phản bội, nó lại chỉ luôn ông ấy, thế thành ra ông bị bắt, thế khi tôi ở trên kia về thấy ông ấy bị bắt rồi, nhưng các ông ấy giấu tôi không, không cho biết.
Sau bao lâu ông được thả ạ?
Hả?
Sau bao lâu thì ông được thả ạ?
3 năm.
3 năm ạ?
Vâng, anh ấy bị bắt từ năm 50 đến năm 52, 50, 51, 52, không phải là được thả, ông ấy là ông ấy vượt ngục, ông ấy là ông tổ chức vượt ngục, tổ chức cho đông người, nhưng các vị kia là không dám ra, một mình ông ấy vượt ra. Thế thì như thế là tôi về thì bắt đầu mới về ba huyện miền nam, thế thì đi, thì như thế tức là nó có cái khó của bọn tôi lúc đấy, nói gì thì nói anh vẫn phải thực hiện cái chủ trương của ngành dọc, nhưng mà chỉ đạo trực tiếp là của cấp ủy. Thế thì lo nhất là cái món này, bây giờ làm sao mà tổ chức được các đoàn thể tham gia hết, nó có cái chuyện đấy, ở trong thành phố nhớ thì là công nhân là, là sơ tán ra ngoài hết, thì mình ra chỗ vùng tự do đây vào, hầu hết là vào Thanh Hóa với lại sang Thái Bình, thế thì vào chỗ Đống Năm Thái Bình, một đằng là vào trong Thanh Hóa, thì chúng tôi được các anh ấy hướng dẫn, mà trên hướng dẫn là phải đi tổ chức ngay lực lượng trung kiên, đưa về luồn vào nằm trong vùng địch, tất cả phải huấn luyện cán bộ, tổ chức nào phải huấn luyện cán bộ của tổ chức đấy, và phải về hoạt động trong vùng địch, ở bất hợp pháp, tổ chức cách đào hầm thế nào, thì huấn luyện cho cách đào hầm như thế nào, và sống công khai thế nào, nếu sống công khai, khi địch bắt một cái nguyên tắc đầu tiên ở trong vùng địch là không được để cho địch bắt, nó có chuyện đấy, và khi bắt thì giữ khí tiết như thế nào, hoặc là cung khai thế nào.
À cái lúc vùng tạm chiếm như thế thì, thì cái năm 51 đấy bà, thì mình có thu được cái thuế nông nghiệp không, có thực hiện được cái thuế nông nghiệp không?
Năm 51 thì tôi nói thế này đã, là khi tôi về là năm 50 thì mới phân công về ba huyện miền Nam, thì lúc đấy là số dân còn đang tản cư ở Đống Năm Thái Bình nhiều, ở trên này chỗ Vụ Bản, Ý Yên mới đi vào Thanh Hóa, chứ cái dưới sâu trong kia lại đi sang Thái Bình, thì chúng tôi lại phải sang Thái Bình, và lúc đấy chị Đinh Thị Vân anh hùng đấy, thì chị Đinh Thị Vân, tôi là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, lúc đấy chị Đinh Thị Vân thì là Hội trưởng Phụ nữ tỉnh, nhưng mà chị ấy là người Xuân Trường, mới phân công chị ấy về trực tiếp làm Bí thư, à Hội trưởng Liên hiệp Phụ nữ, nó có cái chuyện đấy, trên thì tổ chức hợp nhất được chứ dưới thì làm sao tổ chức được, lúc đấy phân tán hết rồi còn đâu nữa, cán bộ là bắt đầu cũng sơ tán theo dân, thì bây giờ ý kiến của Tỉnh ủy chỉ đạo là phải tập hợp lại hết, và huấn luyện cho cán bộ, là phải đi vào ở lại trong vùng địch, trở lại hết trong vùng địch, và phải biết cách đào hầm ở cùng với dân và ở hầm là chính, ban đêm mới trở lên hoạt động. Cái thứ hai là ông ấy cho chúng tôi học chủ yếu là vấn đề lương giáo đoàn kết, nó có chỗ đấy, cái chỗ ba phía của cái chỗ ở miền nam tỉnh của mình đấy, thì chủ yếu là vấn đề Công giáo.
Công giáo?
Nó có chỗ đấy, thì anh nào cũng thạo một số kinh, là có chỗ ấy, để có thể anh lọt được vào trong vùng Công giáo anh hoạt động, và bây giờ tổ chức không thể lấy tên Phụ nữ Cứu quốc mà cũng không thể lấy tên Hội Liên hiệp Phụ nữ được, thế thì bây giờ phải biết dựa vào đấy để mà tổ chức cái gì nó đơn giản nhất, ví dụ như là cái món là, những cái việc, hội, cái tổ chức tương tế, hay lợi dụng những cái tổ chức của địch đấy, nó có cái tổ chức ở trong, trong nhà thờ đấy mà, nhiều những cái tổ chức thanh niên này.
Phải xâm nhập vào?
Phải xâm nhập vào đấy và đưa những cái trung kiên của mình tổ chức vào, lọt vào trong các tổ chức đấy rồi vận động người ta, chứ tên tổ chức của mình Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là rất khó, thế thành ra chúng tôi, đấy cái lúc mà tôi làm cái lãnh đạo Phụ nữ thì nó lại trong hoàn cảnh đấy, thành ra rất khó khăn, cái lúc bàn chỉ nghĩ là cái món là, thôi bây giờ thế này, bây giờ là chính là những các bà phụ nữ, hai năm sống vừa rồi, từ 45 đến 47, 48, 49 là ba bốn năm đấy, là đã được phân chia ruộng đất rồi, được chia ruộng nhớ, công điền thế được hưởng quyền lợi bây giờ mất hết, nó có chuyện đấy. Hai nữa là khi mà Pháp nó đến, thì nó bắt lính, thì nghĩa là bị đi lính rất nhiều. Cái thứ ba nữa là những cái đồn bốt thì nó bắt chặt tre, nó bắt lập đồn bốt, thì các chị em là mất ruộng và mất tre, thì bây giờ dựa vào những cái quyền lợi đấy của người ta mà tổ chức, thì tổ chức những cái hội, như là hội đi gặt với nhau này, hay là tổ chức những cái hội tương tế này, giúp đỡ nhau này. Thế rồi cái việc mà nó hãm hiếp, nghĩa là cái khi mà, mà bọn Tây xuống đấy, thì như thế tức là khi chưa thành lập cái tỉnh tự trị của Bùi Chu đấy, Tây nó xuông rất nhiều, Tây đen cũng lắm, mà sau này năm 53, 53, năm 52, 53 đấy thì khi mở rộng khu du kích rồi đấy thì nó hãm hiếp rất lớn, thì mình nghĩ cách cái quyền lợi phụ nữ là cái gì, một là tổ chức cái gì, hai là bây giờ làm cái gì mà đấu tranh với địch ra làm sao, nó có chuyện đấy thì phải nghĩ ra, nó có chuyện đấy. Thế thì chủ yếu của chúng tôi lúc đấy, năm 50 thì là huấn luyện cho cán bộ, xem những các chị em nào, vì toàn lứa tuổi là hơn tôi một, hai tuổi thôi mà, nhưng đại bộ phận là chưa có chồng, nó có chỗ đấy, những cán bộ thoát ly chưa chồng, các chị em ở xã thì như thế tức là, huyện cũng là mù chữ đấy, tái mù nhiều rồi, nó có chuyện ở chỗ như thế, cho nên rằng là mấy cái việc đó phải kết hợp với lại, với lại các anh là, là hoạt động Đảng đấy, với lại các tổ chức khác vào thì như vậy, thì tôi ra Đống Năm cùng với chị Vân đi gặp gỡ lại những cái người mà cán bộ trung kiên của mình trong ba, bốn năm trước đấy, thành lập những cái tổ, chúng tôi gọi là tổ trung kiên, coi như là cái cán bộ cơ sở đấy, và coi như là đưa về, bây giờ coi như là về hồi cư, về hồi cư làm ăn.
Cái lúc nó tạm chiếm như thế thì cái việc làm ăn sinh sống nó có bị biến động nhiều không ạ, sản xuất các thứ đấy?
Khó khăn lắm, tôi phải nói như thế này nhớ, một là nó bắt mình phải chặt những cái lúc đi nhớ, hai là xe cóc nó đi nó quần hết lúa nhớ, ba nữa là chồng con thì bắt đi lính nhớ, bốn là cái món là thóc lúa nhớ, thì nó cũng là vơ vét để nó đưa lên trên kia nhớ.
Nhưng mà mình thì có thu được thuế không, của dân không?
Mình chỉ thu được ở những cái vùng mà cơ sở mình mạnh, còn nói chung, tôi nói cái ba huyện mà tôi phụ trách đấy, gần như không thu được. Thu được là thu phía trên này thôi, nó có cái chuyện ở chỗ đấy, mà chủ yếu nội dung của chúng tôi là gì, làm sao nói được cái chuyện nó chia rẽ đơn giản, vì lúc đấy là nó bắt lương tòng giáo, như thế là bao nhiêu dân lương nó bắt tòng giáo hết.
Tòng giáo hết?
Cái chuyện ở chỗ như thế, sư nữ thì cũng là phải là, ở chợ Mới đấy, Hải Hậu đấy cũng phải bỏ áo sư mà mặc áo của nhà tu, có chuyện chỗ đấy. Thế thì tập trung chúng tôi tuyên truyền vào những cái việc mà nó làm mất lòng dân, tức là cái chuyện lương giáo mất đoàn kết, lợi dụng người Việt đánh người Việt.
Bà hoạt động trong cái vùng giáo đấy bà có thấy nguy hiểm không?
Nguy hiểm chứ, tôi thì như thế tức là thế này này, hơi liều, cho nên trong cái kiểm điểm của tôi trong chỉnh huấn đấy là phải kiểm điểm về cái chuyện là đi công khai, là bởi vì, ví dụ như cái sân trường là cái chỗ Bùi Chu đấy, thì khi mà nó, khi mà bọn, bọn Tây đây nó rút dần, nó giao lại quyền cái trị cho những cái bọn linh mục, và nó thành lập hệ thống đồn bốt và tề dõng, thì nó, cái đó thì nó lại dùng toàn người địa phương, chính người địa phương cho nên mình mới rất khó, nó có chỗ đấy. Vì người địa phương nó phát hiện được ngay, có người lạ đến là nó nói, chứ ngày xưa bọn Tây thì nó lại không biết đường nào mà nó lần, nó có chuyện chỗ đấy. Thế nhưng mà nó lại sử dụng ngay đấy và nó thành lập cái tề, tức là cái chính quyền của nó, nó gọi là tề.

Nhưng mà mình có sử dụng được cái tề đấy không ạ? 
Mình phải gài người chứ, một là mình tuyên truyền để cho anh em giác ngộ trở thành hai mang, tức là vừa làm cho nó, vừa cho mình, việc thu thuế hay là các thứ đấy lại qua người kia nữa, có lúc là hợp pháp, gần như là thu cho nó, nhưng mà lại là thu cho mình, chẳng hạn như thế. Hay là chúng tôi thì tập trung vào cái việc là làm sao xâm nhập vào quần chúng, mà tuyên truyền được cái việc lương giáo đã, mình đánh mạnh vào cái chỗ đấy đã. Cái việc thứ hai là cái chuyện chống bắt lính, là bởi vì hầu hết nó bắt đi lính, thì như thế tức là, ở nhà nhớ, đã bị mất của cải rồi, lại chồng bắt đi lính, thì mình đánh vào cái chỗ đấy, mà vận động các bà, các chị về cái chuyện là đấy, nó bắt đi lính, bây giờ thì là chết chóc ở đâu không biết, nó có chuyện chỗ như thế, để người ta tuyên truyền vận động và người ta đến đồn bốt nó, họ yêu cầu để cho chồng con về, lấy cớ là mẹ tôi sắp chết, lấy cớ con tôi còn nhỏ, thì đấy là nội dung phải làm như thế. Thế rồi cái việc thứ ba nữa, là cái việc là gì, từ đó mình mới xem những người nào qua những công việc thực tế đấy, hay là ban đêm mới đi cấy được, nó có cái chuyện ở chỗ như thế, thế thì cấy gần đồn bốt đấy không cấy được ban ngày, phải đêm mới cấy. Đêm cấy thì nó cấm, nó có cái chuyện ở chỗ đấy, vì gần đồn bốt của nó nó sợ mình vào, thì là mới lại, các chị em cũng tự nghĩ ra thôi, là những cái món họ cho, cho vôi vào trong những cái hũ đấy, thế xong rồi thì là đến lúc họ để ở ruộng đấy, đêm nó cứ nổ tung lên thế này này, thì là tuyên truyền cái món, là đấy Việt Minh vào, thế nọ thế kia, thì nó không làm nữa thì mới ra mới cấy được, nó có cái chuyện đấy. Thế thì hoạt động trong những cái vùng địch như vậy đấy, thì nó khủng bố rất ráo riết, tôi nói ví dụ thằng cha Khâm ở Hải Hậu, thì như thế tức là nó xâu một lúc qua bàn tay này này, mấy chục thanh niên, đưa ra cái cầu Ngòi, thế thì nó đã xâu cứ từ, cái món dây thép bên nọ lại chằng qua dây thép bên kia, thì chạy làm sao được nữa, nó bắt đứng trên cầu đây, bắn một loạt thì chết hết, nó có cái chuyện ở chỗ đấy.
À cái hoạt động buôn bán cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy nó có diễn ra bình thường không bà?
Làm sao mà bình thường được, khó lắm, nghĩa là ban ngày thì mình vẫn đi công khai được, vẫn buôn bán được.
Chợ búa có họp không?
Chợ thì khi mà nó bắt đầu nó dồn dập nó đánh đấy, thì không làm gì được mấy, nhưng mà khi nó bình định rồi, thì trở lại bình thường, nhưng bình thường lúc đấy thì cũng là, là cũng khó chứ, tình hình như thế tức là, một cái đặc biệt là cái Nam Định, thì nó lại lọt vào giữa, nó khác anh Ninh Bình nó còn giáp với Thanh Hóa, nó khác anh Thái Bình là anh còn ở cái Hải Dương, Hưng Yên, anh này lọt vào sâu quá, cho nên rất khó khăn, cho nên tôi nói, chúng tôi nói rằng trong cái thời kỳ tạm chiếm, thì cái cơ sở tan ra nhiều nhất đấy là Nam Định, chứ mấy cái tỉnh kia nó còn đỡ hơn.
Cái lúc mà trong cái vùng đấy việc buôn bán đấy thì người ta sử dụng cái loại tiền gì để giao dịch bà?
Tiền, tiền của nó chứ.
Tiền Đông Dương à?
Tiền Đông Dương chứ, sử dụng tiền Đông Dương là chính chứ, tiền mình làm sao mà sử dụng được, lúc đấy mình bắt đầu mình in tiền rồi đấy, ông Lê Văn Hiến đấy, nhưng mà không lọt được vào trong này, chỉ ở những vùng tự do của mình thôi, thế nhưng mà chỗ mà ở trong đấy thì như thế tức là, hoạt động của chúng tôi thì chủ yếu là đi ban đêm, thế mà lại cái đường dây của ngoài tự do đấy, mà vào trong vùng địch lại đi qua cái Nam Định rồi mới sang Thái Bình, thế thì những cái thương binh với các thứ đấy, là phải có một cái đường dây đi đêm như vậy, thì ban ngày mình phải bắt mối bố trí thương binh vào đâu.
Tức là bà cũng phụ trách vấn đề đưa thương binh đấy?
Phụ nữ thì phải đảm nhiệm về cái chuyện thương binh, là lo cái chuyện này này, là ăn của anh em, giấu anh em như thế nào, đấy thì Phụ nữ lúc đấy lo chính là cái này này. Một là cái món là chống bắt lính, đi vận động cho người ta về cái chuyện đấy. Cái việc thứ hai mà khi mà gần đến cái lúc mà, mà di cư vào Nam đấy, thì nó có những cái đội chống ép di cư, thì đi vận động để lật mặt về cái chuyện là di cư vào Nam chẳng qua là để, nó trốn vào Nam đấy, thì như thế tức là phải nói rằng đây là chủ trương của bọn nó thôi.
Bà cũng phải đi giải thích chuyện đấy đấy hả?
Ối trời, nhiều chứ, chúng tôi thành lập nhiều lắm, đấy chính vì tôi có nhiều những cái kỷ niệm trong cái chuyện này lắm. Thế rồi cái chuyện là về, nhưng mà khi nó khủng bố mạnh quá đấy, chúng tôi tổ chức cái rào làng kháng chiến, các ông ấy tổ chức, Huyện ủy Xuân Trường, Huyện ủy chỗ Giao Thủy rồi các thứ thì các ông ấy, hay là cái Nam Trực thì các ông cũng là dạy non, cái kiểu phong trào kháng chiến chưa mạnh, mà mình ở sâu như vậy, thì lại tổ chức cho dân làng rào hết làng, thế thì nó bao vây chứ, nó, nó tiêu diệt, thì như thế tức là cơ sở vỡ gần hết, thế là nam nó không đi lại, hoạt đông ban đêm cũng rất khó khăn, địch khủng bố gần như là cán bộ nam giới cũng khó, bọn tôi liều, vì tôi là phụ trách ba huyện, cho nên là bắt buộc phải đi, đi từ xã nó sang xã kia đã là khó rồi, mà đi từ huyện nó sang huyện kia thì lại càng khó khăn nữa, thì như thế bật ra đi công khai, tôi phải làm cái món đi công khai, đi công khai thì lại cũng làm cái món là, giả những người là, mình nó lại, tôi lại trắng cơ, cái khổ nhất của tôi là cái trắng.
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Không hợp với nông dân?
Không hợp với nông dân, mặc váy ra đồng, người ta mặc váy cả mà, vì cái dân biển là mặc váy, tôi mặc váy cũng không hợp, rất khó như vậy, mà đi ban đêm thì như thế tức là, chân trắng thì nó phục kích thì nó cũng dễ nom thấy, cho nên là, hễ mà, anh em mà gọi là tiền tiêu mà dẫn cái đội mà liên lạc đấy, mà dẫn đi đấy, ông Bách Bí thư Tỉnh ủy lúc đó, thì như thế tức là, anh thì cứ biết là đi đến thì tập trung để anh em dẫn đi, dẫn đi thì ví dụ như là, cái món là qua sông, thì bên này thì mình đã phải có người tiền tiêu rồi, thì bật lửa để sang bên kia báo hiệu thế nào thì mới đi được. Mình chỉ nói là thế này này khi ở huyện mà mình làm cái vai trò lại là làm cái ngành dọc như thế, mà lại đi từ huyện nọ huyện kia, trong một tình hình nó khủng bố, thế thì mình bắt buộc phải, ông ấy cấm đi công khai nhưng mà mình phải vọt đi công khai, thế thì vì đi đêm của mình, đi đêm là chủ yếu rồi, thì mình cứ phải may một cái quần soọc, nó hắt cái lưng chừng này.
Nó che đi?
Để nó che cái chân trắng, mà phải bôi than trước khi đi, nhưng mà lội qua sông ngòi thì nó lại tuột đi hết, nó có chuyện ở chỗ như thế. Thế rồi thì còn thì ban ngày chúng mình sống ở dưới hầm rồi, có chuyện chỗ đấy, thế nhưng mà những cái lúc khủng bố mạnh đấy, thì bắt buộc các anh ấy không đi được nữa, thì mình phải đi công khai.
Ở địa phương mình thực hiện cải cách ruộng đất là năm nào bà nhỉ?
55.
55 ạ, bà có tham gia cải cách ruộng đất không?
Không, không tham gia ở địa phương đâu, mình lên đây, ở Gia Lâm này nhưng 55 cơ. Mình nói nốt về cái chuyện đấy, thế thì của mình đấy là, cái món là mình phải nghĩ cái cách công tác Phụ nữ là cái gì cho nó phù hợp, công tác vùng Công giáo thế nào cho nó phù hợp, cho nên mình phải học một số bài kinh, mình, lúc mình lọt vào đi cùng với trung kiên của mình đi vào nhà thờ.
Mình cũng phải đọc được kinh?
Và cũng phải làm như người là đi đọc kinh, hay là làm những người đi buôn thì phải đi cùng với những người buôn muối, nghĩa là như thế là, vì nó là tỉnh lị Bùi Chu rồi, tức Bùi Chu nó trở thành tỉnh, thì như thế tức là nó mở rộng cái tỉnh lị ra, thì nó có những cái bọn lính của nó đấy, lính của nó nhưng mà là lính dõng của nó ở đấy, nó gọi là bảo, Bảo an đoàn, thì như thế là mình cứ đi cùng với các bà ấy, cơ sở của mình đấy, đội, cũng đội muối đội miếc đi thế các thứ, ối trời nó cứ nắm lại. Em ơi trắng trẻo thế này, em đi buôn làm gì ở lại đây với anh, chẳng hạn như thế, thế thì như thế thì các bà ấy cũng sợ, giằng co với nó đi qua, nhưng cũng có lúc nó phát hiện ra một cái, đi vào độ khoảng hai, ba cây số nó phát hiện ra nó đuổi theo, thì mình đã vọt vào trong cơ sở rồi, thì mình xuống hầm rồi, thì nó có những chỗ như thế. Thế thì vừa nghĩ ra cái nội dung hoạt động của Phụ nữ để bàn về cái việc từ chỗ mình mà phổ biến cho các huyện khác, nó có chuyện đấy. Hai nữa là cái món là gì, làm cách nào mà bảo vệ mình, chứ lúc đấy mình có nghĩ gì được đến chuyện ông chồng bị bắt, thôi kệ ông ấy bị bắt thì là chuyện tất nhiên, bởi vì nhiều người bị bắt quá, nó có chuyện đấy, thế thì chúng mình, nhưng mà may là đến năm 52, 52, 53 đấy, thì cái trung đoàn 320 là bắt đầu là, ở trên kia các anh mới tổ chức về luồn sâu vào trong vùng địch, chứ nếu cứ để du kích địa phương và dân quân địa phương với bọn mình, thì chỉ có tổ chức cơ sở thôi, làm được gì nó có chỗ đấy rất khó, thế thì khi mà cái, cái chỗ trung đoàn hay đại đoàn 320 đấy, về các ông mới đánh ở Ninh Bình trước, các ông ấy phá được cái chỗ Phát Diệm trước, nó có chuyện ở chỗ đấy, chứ bên, thế là bắt đầu các ông tấn công vào, nhưng mà lại không vào được cái phía của chỗ mình phụ trách, mà các ông lại luồn qua Thái Bình, vì các ông ấy ở đấy, rồi sau ông ấy chạy Hải Dương, Hưng Yên nó dễ, đằng này ông chạy Thanh Hóa nó dễ, thì các ông ấy tiêu diệt được bọn nó, cũng là khá nhiều, thì các ông ấy thâm nhập vào thế thì khi mà những cái gọi là chiến dịch Hà Nam Ninh, ông ấy gọi là cái chiến dịch Quang Trung, chiến dịch Hà Nam Ninh đấy, thế thì phá được nhiều đồn bốt ở bên Ninh Bình, phá được nhiều ở như bên Thái Bình, thì ở trong này nó cũng rung chuyển, nó có chuyện đấy. Thế còn bọn mình thì bắt đầu là tổ chức phụ nữ là giữ chồng con không cho đi, nó có chuyện đấy. Hay là nó cướp thóc lúa thì giữ lại, hay là về sau này, thì bắt đầu là bắt đầu nó co, co dần vào, nó có cái chuyện đấy, thế thì mở rộng, nó không phải là vùng địch hoàn toàn nữa, mà nó trở thành cái vùng du kích, chứ không phải là căn cứ du kích, mà nó gọi là vùng du kích, thì thỉnh thoảng, nó đóng ở đây thì thỉnh thoảng nó mới càn ra đây một tí này, nó có chuyện đấy, rồi nó bắt đầu vào. Thế còn cái việc nói đến quyền lợi của phụ nữ thì nghĩ đến cái việc, trước hết là nghĩ đến cái việc chống hãm hiếp, cái việc sản xuất là hai, nó có chuyện như thế, thế thì khi mà bọn, trước khi bọn nó thành cái tỉnh tự trị đấy, bọn dõng nó cũng đi nó hãm hiếp, nhưng mà cái chính là cái Tây đen, Tây bọn Ma rốc đấy, thì chúng mình tổ chức dùng ba chữ là trốn, hễ mà biết là nó đi càn thì trốn, hai là chạy, ba là nữa khi bị bắt, nó có chỗ đấy, thế thì tổ chức thế này này, cứ nữ thanh niên thì ngồi vòng trong tập trung lại, khi nó đến lẻ tẻ thì phân tán hết ra đồng, vì nó không đuổi được hết ngoài cánh đồng. Nhưng mà nếu nó đi đông thì chị em phải tập trung lại, thì phụ nữ ngồi bên trong, trung niên ngồi thứ hai, bà già ngồi ngoài, mà cứ ôm lưng nhau như kéo co đấy, để nó không thể bắt được một người, bắt được một người thì hàng chuỗi người kéo lại, thì để chống lại với nó như thế, thế thì có mấy cách là bàn với các chị em lẻ tẻ chạy hết, chạy ra cánh đồng, nhưng mà nếu đã bị đi đông, là phải tập trung lại, nó có cái chuyện chỗ đấy để mà chống, nhưng mà nếu chẳng may bị hãm hiếp, nhiều chị chứ, bị nó hãm hiếp khổ lắm, sau này đến năm 53, 54 đấy, 53 thì mở rộng khu du kích rồi đấy, nó hãm hiếp đấy, mà mình chứng kiến là mình ngồi dưới hầm, mà con mình lúc đấy mình, năm 52 ông ra rồi mà, thế rồi bắt đầu 53 mình mới đẻ đấy, thì mới mở rộng khu du kích rồi, thì như thế là hoạt động vùng địch thì có cái chuyện khó nhất là, cái chuyện là đi vào những cái vùng Công giáo, để mà tuyên truyền vận động người ta ở lại khỏi phải chia rẽ lương giáo, cái việc thứ hai là chống cái hãm hiếp, thứ ba là tổ chức được cho người ta đào hầm cho cán bộ, cho bộ đội ở, hoặc khi mà bộ đội vào, chủ lực vào đánh đồn bốt thì làm sao mà nuôi được thương binh, nó có chuyện đấy.
Bộ đội chủ lực có hay vào không ạ?
Bộ đội chủ lực vào, nhưng vào ít thôi, vào vùng này thì lại ít, vào cái vùng phía trên của Nam Định thì là vào nhiều, Ý Yên , Vụ Bản thì vào, vì anh này là bị vùng địch sau cùng mà, thế và cái thứ hai là giáp ngoài vùng tự do, thế thì mình mới nói là cái chuyện là gì, là đến khi năm 52 thì bắt đầu là chủ lực vào là đuổi hết đánh được cả Ninh Bình, cả Thái Bình cơ, vào được đây, thì bắt đầu đồn bốt nó co cụm lại, nó co cụm lại thì bắt đầu mình tổ chức cho phụ nữ nhà mình là phải lo tiếp tế cho bộ đội, lo cứu thương cho bộ đội, và cái thứ hai nữa là lo giấu, vì những anh em thương binh thì như thế làm sao mà chuyển ngay được, đi được ban đêm, thế thì phải giấu.
À đến cái chiến dịch Điện Biên Phủ thì ở địa phương mình có đóng góp được nhiều không bà?
Nhiều chứ, thế tức là đến khi chúng mình mở rộng nhớ, sau năm 45, 50 là ác liệt nhất và gọi là cơ sở gần như tan hết, mà chết chóc cũng nhiều, cán bộ là chết nhiều, cán bộ Phụ nữ của mình đấy thì lúc đấy là những cái chị nào mà có gia đình mà đã, thì chúng mình cho ra ngoài vùng tự do, rút ra hoặc là ra hoạt động vùng ngoài, cái thứ hai là một số cầu an thì chạy vào trong vùng địch không ra.
Tức là những người được chuyển như thế là cái chủ trương của ai?
Chủ trương của trên chứ.
Của, của ban Phụ nữ à, hay là của trên, cấp trên?
Mình hỏi ý kiến, cả Tỉnh ủy cũng đồng ý như vậy, mình là bây giờ các chị em người ta bây giờ làm sao được, bây giờ người ta chửa đẻ không thể ở trong này được, nó có chuyện ở chỗ như thế, thế nhưng mà, thế nhưng mà đến cái lúc mở rộng khu du kích ra rồi, thì bây giờ mới nói, còn một số cán bộ thì lại là cầu an, sợ chết thì chạy vào trong vùng tạm chiếm, chạy ra Hà Nội, chạy Nam Định sinh sống buôn bán và bỏ việc, thì cái số đấy cũng không phải là ít đâu.
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Bà có nhớ một trường hợp nào cụ thể không?
Có chứ, mình nhớ chứ, ví dụ như là chuyển ra ngoài, như là cái chỗ chị, một số các chị làm giáo viên chẳng hạn như thế, thì bây giờ là chị Ninh, vợ một anh ở như hậu cần đấy, nhưng mà chị ấy cũng mới chết đây này, chị ở chỗ Lý Nam Đế này này. Thế rồi thì là những cái cô mà chạy vào trong vùng địch đấy, như là cô Phụng, ở như cán bộ Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng, hay là cô Phượng, thế thì như thế tức là mấy cô vào đấy, thì những cái người đấy thì chúng mình cắt thôi, không có liên hệ gì nữa, nhưng mà còn thì những cái người mà cho ra thì chủ trương mình cho ra và vẫn sinh hoạt Đảng.
À cháu hỏi cái thời gian cải cách ruộng đất một chút ạ, thì bà có tham gia ở đâu?
Mình nói như thế này, như thế là cuộc đời của mình, chủ yếu là hoạt động vùng tạm chiếm, cho đến năm 52 thì mở rộng khu du kích, thì Nam Định cũng làm gì đã giảm tô cải cách gì được đâu, thế thì đến năm 53, 52, 53 nó vẫn là còn càn quét, thì có chuyện đấy, những cái trận càn lớn, sau khi mà cái Công giáo tự trị thôi rồi đấy, thì nó lại bắt đầu là, cái bọn, cái chiến dịch Nava đấy, thì như thế là nó lại đánh lại cái món là dồn dập đánh, để mà cứu vãn cho cái chỗ chuẩn bị cho cái chiến dịch Điện Biên Phủ của nó, thế thì ở đây là những cái trận càn lớn, nó có cái chuyện đấy, thì cuộc đời của mình là có vấn đề thứ hai là vấn đề con cái, 52 anh ấy ra thì 53 mình lại sinh, sinh cái thằng đầu lòng, thì mình ra ngoài vùng tự do mình đẻ, ra Ninh Bình, nhưng một tháng mình phải bế về.
Sao hả bà?
Bế về vùng địch.
Lại hoạt động tiếp ạ?
Hoạt động tiếp, bế về thì lúc đấy mình nghĩ ngay ra, là như thế là nếu mà cứ các chị em mà đẻ mà cho ra ngoài hết thì không còn cán bộ, thế thì cũng rút kinh nghiệm từ mình thì đành phải gửi con ở cơ sở, tức là đưa về. Ối trời đưa về khốn khổ lắm, đi đêm đi hôm không được đi công khai, nó có chuyện đấy, thì bế con, con thơ một tháng thì nó để ý gì đâu, đi vào vùng địch thì là bắt đầu gửi dân nuôi. Thế bắt đầu thành một chủ trương, là các chị em nào có gia đình mà đẻ con thì đưa về, còn chị em nào mà không có gia đình thì gửi cơ sở, thế còn thì, cho nên đấy, cái số như cái bọn tôi là cái loại ít tuổi, chứ các chị ấy lớn tuổi hơn tôi, thế thì như thế là, nhưng mà đến lúc 52, 53, thì như thế là hàng loạt các là thì lấy chồng rồi thì đẻ, thế rồi đưa về cơ sở nhiều, thì chúng mình, cái lúc đấy thằng đầu nhà mình năm nay nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh đây này, con nó cũng vừa gọi điện cho mình đấy, thì như thế tức là mình đẻ năm 53, đẻ năm 53 thì như đi về một tháng là mình gửi cơ sở luôn, thế gửi cái bà nào là cơ sở mà ấy lại vừa đẻ con cũng cái cỡ đấy, bà ấy nuôi hai đứa cho, mà lúc đấy thì chúng mình được cấp, mình là cái món Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh, về sau này, sau khi hợp nhất thì mình làm Hội trưởng, sau khi, sau khi mở rộng du kích rồi đấy, thì cũng hợp nhất hai đoàn, nhưng mình không tổ chức như Trung ương được.
Lúc đấy là có lương chưa ạ?
Không, cũng không có lương, lúc đấy là chúng mình được cấp mỗi người được hai chục cân thóc, thế và những người có con, mà phải là cái món đầu ngành của tỉnh cơ, thì được trợ cấp cho con hai mươi cân nữa, thì mình lấy cái tiền, mình lấy cái thóc đấy, mình gửi nhà ai thì để người ta nuôi con hộ mình.
Tức là để người ta nuôi con mình, mình lại đi công tác?
Mình lại đi công tác và lại vẫn ăn ở cơ sở, vẫn là như thế chứ lúc đấy làm gì đã có lương.
Lúc đấy động lực gì mà để cho bà nhiệt tình đến như thế, hăng hái đến như thế?
Tất cả vì lúc đấy nó thành một cái chuyện gần như nó có tiềm thức ở trong mình, khi mình vào Đảng rồi đấy, thì tự nhiên mình thấy có một cái quyết tâm, là cái món là đi theo Đảng đến cùng, và cán bộ bao nhiêu người hy sinh.
Con mới có một tháng tuổi mà lại để đấy đi?
Mình tất cả bốn đứa con của mình, mình gần hết là mình gửi cơ sở chứ, đứa đầu là một tháng, tháng mà hôm bế vào nhớ là cái đường dây đấy, là phải đi qua nhà thờ, đi vào góc nhà thờ này này, các anh mới bảo, tôi nói cho chị nghe, còn đi đường thì người ta cứ hỏi con hay em đấy, vì mình hai bốn tuổi đầu mình sinh con, thế mới bảo, con đấy, thế thì là cái món là, người ta mới bảo rằng là, bây giờ là chị chú ý, nếu mà nó khóc lên cái là chết hết, anh em thì cũng phải thì chị phải bịt mồm cháu, chứ nếu chị phải hy sinh cháu để mà cứu cả đoàn sẵn sàng, thế lúc bế con trên tay, một mặt cứ phải để tay vào mũi nó chứ.
Nhưng lúc đấy liệu có dám làm không đấy?
Làm chứ, cái chuyện lúc đấy ở trong vùng địch chúng tôi lại, chuyện mình chết, chồng chết hay gì không có nghĩa lý gì cả, nó có chuyện ở chỗ đấy.
Thế bây giờ nếu được quay lại cái thời chống Pháp một lần nữa thì liệu bà có tiếp tục làm những công việc mà mình đã làm không?
Bây giờ, những cái chuyện đấy mà hỏi đến bây giờ thì chắc chắn mình dày dạn hơn dạo đó nhiều rồi.
Liệu mình có tiếp tục làm lại được những công việc được như thế không?
Làm quá đi chứ, làm hơn đấy chứ, bây giờ mình đang, chính mình dạy con cháu mình những chuyện đó đấy, thế thì cho nên rằng là, đến đứa thứ hai đấy thì lúc đấy đã mở rộng khu du kích, đây này, bây giờ mình đang ở với con gái thứ hai đây này, thì như thế là mình đẻ ngay tại Bùi Chu đấy, đẻ ngay Bùi Chu đấy, nó có chuyện đấy, thế nhưng mà lại cũng ba tháng, nhưng lúc đấy đã bắt đầu mình đã tổ chức được cái nhà trẻ, nhưng mà gọi là tổ nuôi trẻ ở cơ quan, nhưng mà cơ quan cũng vẫn ở trong nhà dân, nhưng mà như thế tức là gì, là cũng thế thôi, cứ để đấy và như thế tức là bắt đầu chúng mình là cái trợ cấp mấy chục cân đấy đấy, là có thể mua sữa cho con được rồi.
20 cân gạo đấy?
Nhưng mà tối đến đấy, là phải đưa đi xin sữa, nó có chỗ đấy, mà không phải là ấy đâu, tổ nhà trẻ như thế là mình phải lôi mấy cái bà mà không chồng, không con mà nhiệt tình lên, bà ấy cũng không có lương mà chỉ có ăn không thôi, chỉ được mấy chục cân gạo ăn, thế thôi, còn tự túc, rau diếc là dựa vào dân.
Nhưng bà đi như thế tối bà lại về à, chỗ nhà đấy?
Ối, có khi hàng tuần, có khi cả tháng, có khi mấy tháng đấy chứ, làm sao mình về được, cho nên người ta cứ đùa mình, người ta bảo bà này cứ như là chó trốn con đấy, cứ đi suốt. Hay là đi công tác lúc đấy làm gì có cái gì, đi từ ở tỉnh, gọi là tỉnh đóng ở Hành Thiện, Xuân Trường mà đi xuống các huyện thì mình địu nó chứ, đeo trên vai này xong rồi lấy cái khăn vuông đấy, địu vào, xong là đi bộ.
Ông nhà mình là có ủng hộ cái công việc của mình không?
Hả?
Ông nhà mình có ủng hộ cái công tác của bà không?
Ông ấy thì là rất tích cực, ông ấy phải nói rằng là một con người mà gọi là rất đáng quý, nói như vậy, ông ấy là bộ đội, thế ông ấy lại bị tù, nó có chuyện đấy.
Cũng không phàn nàn gì mình cứ đi suốt thế?
Không, ông ấy không những không phàn nàn mà ông ấy còn lo trong lúc mình đi vắng, thì ông ấy lại là phụ trách về cái món binh vận, tức là những cái món Âu Phi đấy, bắt được đấy, giao cho ông ấy quản lý hết, và ông đưa ra ngoài, thì có lúc mình đưa con gửi luôn cái đấy, thế là ông ấy cho Âu Phi trông nom con, nó có chuyện đấy, thì mình có ba đứa con, cái đứa thứ ba, thì chính là đi chống cưỡng ép di cư, đi hoạt động đấy.
Năm 54?
Thì mình lại đùa là cuộc đời của mình đấy, bao giờ lấy chồng, nhưng mà bao giờ mà chửa thì người ta biết ngay chửa ở đâu, người ta đặt hộ tên con, cái thằng đầu đấy, là lúc đấy ông ấy ra, thì ông ấy còn là, vẫn ở bộ đội mà, thì là đóng Ninh Bình, ra gặp nhau ở Ninh Bình ở trên núi Đông Khê, thế đến lúc chửa bảo thôi đặt tên nó là núi thôi, vì sau khi chửa xong một năm không gặp nhau nữa, thế mình bảo ở thôi cũng được, thì mình đặt tên nó là Sơn, chẳng hạn như thế. Hay là cái thằng mà mình đi chống cưỡng ép di cư đây này, mà vào nhà dân đấy, thì dân người ta đi mất rồi còn đâu nữa, họ đã chuồn đi mất rồi, thế là gặp nhau trong bếp, đến lúc đẻ, đẻ nó ra, thằng này lại ngăm ngăm đen, ông ấy bảo thôi chết rồi bồ hóng rồi, thế lại có cái cối thì lại đặt tên nó là thắng Cối (cười), chẳng hạn như thế.
Thế là thành một cái kỷ niệm đấy chứ?
Những cái kỷ niệm của mình nó như vậy, hay là cái con bây giờ mình đặt tên là Phương ở đây này, là lúc đấy là bắt đầu là giải phóng ở miền, cái, cái 54 đấy, giải phóng thì mình lại chửa nó, thì lại gặp nhau ở, ở cái hiệu vàng mà tên là Phương Lan, thế là đặt tên, tên nó là Phương luôn, đấy cái chỗ đấy thì như thế, chứ còn chúng mình mà gọi là ngày xưa, ngay khi cưới cũng thế, gọi là cưới nhưng mà là cái món cưới gì đâu, ông chồng mình không biết ngày ấy, mình cũng không biết, thế là hội nghị cán bộ, ông Bí thư Tỉnh ủy xuống, ông bảo này địch đang sắp chiếm đóng hết cả rồi đấy, tổ chức thì tổ chức đi không có thì làm sao, bảo tổ chức làm sao, cho liên lạc gọi ông ấy ra đây, thế là ra tuyên bố luôn, ông ấy tuyên bố, xong đến khi về luôn vì dân người ta là.
Không có ăn uống gì ạ?
Không, không ăn uống mà cũng không có được ở lại, vì dân người ta, người ta kiêng, chứ ai người ta có cho ở, thì ông ấy lại vác ba lô ông ấy lại đi luôn, đấy.
À thế ạ, thế là cưới như thế luôn?
Thế thôi, tổ chức xong đâu đấy là ông ấy lại đi về đơn vị ông, ông ấy làm việc.
Cái ngày đấy mình là phụ nữ thì có bị cấm đoán chuyện yêu đương không bà?
Ối trời ơi, dạo đấy thì, cơ quan thì có ngặt nghèo ra phết đấy, trong cái chuyện mà đã là cán bộ mà đã là nữ đảng viên đấy, mà đã thoát ly lấy chồng là phải báo cáo kỹ càng lắm, nó có chuyện đấy, thì nếu mà có những các bà về mà gia đình mà người kia đấy không có gì thì tổ chức không đồng ý là mình cũng phải bỏ luôn.
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Như bà là phải được tổ chức đồng ý thì mới được cưới chứ?
Tổ chức đồng ý mới được chứ, mà tổ chức tuyên bố chứ mình làm gì có đăng ký kết hôn, bây giờ ai hỏi giấy đăng ký kết hôn, mà tôi thì làm gì có đăng ký kết hôn, nó có cái chuyện đấy. Thế thì mình thì có mấy cái việc là suốt cả hồi kỳ tạm chiếm thì hoạt động vùng địch, đến khi mở rộng khu du kích ra nghĩa là nó còn càn như thế, bụng mình thì chửa to như thế này mà lại qua sông, thế thì mấy ông bộ đội ông mới chặt cho mình mấy cây chuối bảo bám vào đây ông lôi, lôi đi, thế còn chết sống thế nào thì tùy, thế, có những cái lúc đi đấy, ban đêm leo cả lên cổ các ông ấy ngồi, các ông bảo con mụ này mày có xuống không nào, thì những cái chuyện, thì chuyện rất vui trong lúc mình con trẻ tuổi, có chuyện đấy.
Theo bà một cái trải nghiệm của bà mà bà thấy thú vị mà hấp dẫn nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp là cái gì?
Chính ra đấy, mình nói như thế này cuộc đời của mình nếu trong cái chống Pháp, thì chính mình lại thích vùng địch, cho nên khi mình ra mình đẻ là ngoài vùng tự do chứ, ra đấy là ở ngay chỗ gần chỗ Phụ nữ Khu 3 đấy, ở Khu ủy Khu 3 đấy, nhà mình là bà mẹ sơ tán ở đấy.
Lại thích ở trong vùng địch hơn?
Thế nhưng mà các bà ấy giữ lại và nói rằng cái món là gì, quyết định mình ở lại khu, ở vùng tự do, mình từ chối không ở lại vùng tự do, bảo tôi quen sống vùng địch rồi, ngoài này tôi thấy nó thế nào đấy.
Thế là lúc chỉnh huấn bà mới bị là bảo là, bị kiểm điểm là liều quá đúng không?
Không, chỗ đấy thì người ta lại rất là hoan nghênh mình, cái chỗ đấy thì người ta nói là, đúng là trong lúc mà khó khăn mà cái việc mà mình là người đầu tiên gửi con đi cơ sở, và sau đó các chị em cán bộ khác cũng tiếp tục theo mình làm như thế, vì thế cho nên mới giữ được chân cán bộ hoạt động. Nhưng mà có những chị gửi con đi, nhưng mà đến lúc chẳng may con lên sởi và chạy hậu chết, về sau cái cô đấy cũng oán mình mãi đấy chứ, về cái chuyện đấy, nhưng mà trong hoàn cảnh đấy cũng phải tuyên bố như thế đấy, ai có bố, có mẹ thì gửi về, mà ai không có bố mẹ mà dựa được thì phải gửi dân, thế mãi đến cái khi gần được giải phóng rồi, thì mới bắt đầu được, tổ chức được cái nhà trẻ.
Thế bà là nghỉ hưu năm nào nhỉ?
93, tức là năm mình sáu mươi mấy tuổi rồi.
Tức là sau kháng chiến chống Pháp là bà tham gia nhữngcái việc gì nữa nhỉ, công tác ở đâu nữa nhỉ?
Sau chống Pháp thì năm 55 nhớ, thì năm 54 thì mình lại là cái món tiếp quản cái, cái thành phố Nam Định nhớ, thì lúc đấy các ông ấy quyết định mình sang là Ủy viên Ủy ban sang công tác chính quyền, sau khi hòa bình lập lại thì mình sang.
Bên đấy phụ trách cái gì đấy ạ?
Mình phụ trách văn xã, đã đang sang làm Giám đốc bệnh viện rồi đấy chứ, và phụ trách Sở Y tế, đã đưa Bác Hồ đi thăm đấy, có chuyện ở chỗ đấy.
À tức là năm 55 là bà là Ủy viên Ủy ban?
Năm 57, 55 là mình về tiếp quản thôi, tiếp quản ở, ở tỉnh, xong đó rồi thì như thế là năm 57 thì bắt đầu là Ủy ban mới bắt đầu từ Hành Thiện về thành phố Nam Định, thì là bắt đầu mới củng cố lại cái chính quyền của tỉnh, chứ lúc đầu là đi sơ tán trong dân cơ mà, lúc đấy mới về thành phố, mới ở lại mới đàng hoàng đấy, lúc đấy ở công khai đấy, thì như thế là ở đàng hoàng rồi thì bắt đầu các ông mới quyết định mình sang công tác Ủy ban, sang công tác chính quyền. Mình thì nếu mà hoạt động nữ thì toàn bộ là vùng địch, nó có chỗ như thế, mà khi mình đi học cái lớp dân vận đây này, là việc này này, học xong ba tháng ở trên đấy, quyết định trả về, vì là địa phương yêu cầu về vùng tạm chiếm, nó có chuyện như thế. Thế còn thì là sau này mình sang công tác chính quyền, sang chính quyền xong mình lại trở lại Hội, ở chính quyền xong mình lại trở lại Hội Phụ nữ, là bởi vì là cái bà mà thay mình là bà ở Khu 3 giải tán, bà ấy về bà thay mình, nhưng mà bà ấy lại, văn hóa bà có lớp hai, cho nên lại cho bà ấy đi học bổ túc văn hóa, thì mình lại phải về thay bà ấy mấy năm, mấy năm sau thì lại quyết định lại điều sang bắt đầu thì mình lại ở ban Nông nghiệp, đi phụ trách cái cải tạo xã hội chủ nghĩa đấy, thì xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp, rồi thì là bắt đầu là mình lại làm Phó Chủ tịch tỉnh, đến lúc mình đang làm Phó Chủ tịch tỉnh thì mình đi học ở trên này. Thế lúc đấy lại chống Mỹ, thì chống Mỹ các ông lại quyết định mình về làm Bí thư Huyện ủy, làm Phó Chủ tịch vẫn chưa rút chân, lại kiêm luôn cái Bí thư Huyện ủy Vụ Bản, là bởi vì nó sát thành phố Nam Định, mà mình lại là kết nạp Đảng ở Nam Định, công tác vùng địch ở Nam Định, à ở Vụ Bản, kết nạp Đảng ở Vụ Bản, lại Huyện ủy ở Vụ Bản, rồi lại cái món là gì, lại là biết tình hình ở đấy.
Thế lúc bà về hưu là từ cơ quan nào về?
Mình làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khi mình đang làm Phó Chủ tịch, về làm Bí thư Huyện ủy, xong rồi đến từ năm 70 đến 72, xong cái lúc nó ném bom đấy, tình hình nó ném bom ở ngoài này đấy, thì hết được cái 73 là Hội nghị Pa ri đấy, được giải phóng thì bắt đầu mình lại về lại tỉnh, về tỉnh thì bắt đầu các vị mới lại điều lên, điều mình lên Trung ương.
Lên Trung ương?
Lên Trung ương các vị lấy cớ là mình trong Ban Chấp hành Trung ương, là bởi tuy mình ở tỉnh, nhưng mà lại cấu tạo là Ủy viên Chấp hành của Trung ương hội ở khóa ba năm 60 đấy, thế cho nên rằng là, bây giờ là mình vẫn là cứ mỗi kỳ họp mà cái gì mà sự kiện của Trung ương Hội đấy, lại mời mình về, hôm vừa rồi mình cũng về là vì thế. Hay là cái phong trào mà Phụ nữ ba đảm đang cũng về, nhưng mà thời kỳ đổi mới đấy, mình cũng về, cũng được trao tặng những cái kỷ niệm chương này, nó như thế. Thế thì khóa bốn, khi vừa mới giải phóng thống nhất đất nước thì mình đang ở Phụ nữ, thì mình lại đi vào đấy mình ở Trưởng ban tổ chức bên đấy, của bên Trung ương Hội, mình trong Đảng Đoàn Phụ nữ Trung ương Hội cùng với lại chỗ bà Hà Thị Quế, sau đó đến bà Định, thế thì đến lúc vào giải phóng miền Nam thì mình vào mình tiếp quản của cái chỗ Trung ương Hội đấy, ở trong Nam mình trực ở trong đấy, thế đến lúc năm 76, Đại hội lần thứ 4 đấy, 76 thì mình tham gia Trung ương Đảng khóa 4, lúc đấy là Ủy viên dự khuyết.
Ủy viên dự khuyết?
Nhưng mà lúc đó mình cũng đang ở bên Trung ương Hội, mình ở trong Đảng Đoàn thôi, Ủy viên Thường vụ của Trung ương Hội, thế mình ở bên đấy được 8 năm, thế đến lúc vào, đến khóa 5 thì các ông ấy điều sang ban Đảng, làm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm.
Cho đến lúc về hưu?
Là hai khóa, như thế là mình vào Trung ương ba khóa, khóa 4, khóa 5, khóa 6. Thế khóa 5, khóa 6 là ở bên Ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Chủ nhiệm, thế cho nên là các ông mới giữ cho hết khóa 6, thì mình 62 tuổi mình mới hưu mà.
Thường thường là 55 thôi nhỉ?
Mình 93 mình mới về mà lại, có phải mình 62 tuổi không, thế cho nên rằng là, mình năm nay nếu mình kết nạp năm 47 cho nên năm nay của mình là 63 năm tuổi Đảng rồi, nó có chuyện chỗ như thế, thế cho nên mình nói thế này này, nếu cuộc đời trong chống Pháp của mình, thì mình lại thích hoạt động ở cái vùng địch.
Vùng địch hậu?
Nó có cái chuyện vùng địch hậu, nó có cái chuyện đấy, bởi vì thế này mình thấy cái dân bảo vệ che giấu cho cán bộ.
Tình người đấy hả?
Mình, hầm hố, có những cái bà mình vào cơ sở vậy mà nó biết, nó đốt nhà bà ấy, chẳng hạn như thế, thành ra giữa cái gắn bó, giữa dân với lại mình, mà mình không có lương có lậu gì, cho đến năm về thành phố mình mới bắt đầu, mình lại là tổ chức của Ủy ban tỉnh, mới bắt đầu là biết thế nào là biên chế, mình là người mà bắt đầu ra công bố về cái việc biên chế Nhà nước là thế nào, công chức Nhà nước là thế nào, và lần đầu tiên là làm lương, Nhà nước mới có lương, thì chế độ làm lương đấy, hệ thống làm lương là mình là người đầu tiên là ở Ủy ban tỉnh, mình phụ trách vấn đề làm lương, thì mình mới bắt đầu là đẻ con bé thứ tư đây, vào bấy giờ đẻ nó là, là đàng hoàng nhất đấy, là về đến thành phố là vào cơ quan Ủy ban tỉnh, thế rồi thì khi đẻ ra được ba ngày, các ông ấy vào thúc, chị về đi chứ ở kia người ta cứ đang không biết lương lậu thế nào cả, thế ba ngày phải bế con về và ra làm việc về vấn đề lương.
Bà có hay kể những câu chuyện về thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Chưa có dịp nào mấy đâu, nghĩa là những cái thằng đầu thì nó biết quá như mình rồi, nó cũng phải chạy như vậy, mà những cái thơ đấy, mình phải cho chúng nó xem những cái thơ mình viết cho ông ấy là, khi đẻ nó ra làm sao, và bây giờ cái tập thơ giữa mình gửi cho ông ấy là những cái chuyện là gửi chúng nó đi đâu, nó ốm đau thế nào, cải cách ruộng đất thì cũng nói, tôi nói như thế này này, là năm 55 thì như thế tức là nó còn đang, cái con này này, nó mới được bốn tháng, các ông ấy quyết định mình đi cải cách ruộng đất khóa cuối cùng, khóa cuối cùng thì mình phải lên Gia Lâm, lên đây cải cách ruộng đất Hà Nội, đi với chị Hoàng Thị Ái, đi Gia Lâm, đi vào Thượng Cát này này, thế thì vào đấy thì toàn công nhân thôi, thì làm gì có nông dân lúc ấy đâu.
Không có ruộng?
Người ta làm gì có ruộng, thế thì cái cậu đoàn trưởng đấy lại cũng bộ đội nhưng mà trình độ nó thấp thôi mà, thì lại để nó làm đoàn trưởng, mà khổ mấy bà Trung ương của mình, với mấy ông Trung ương của mình lại là đoàn viên, thế mình đi vào đấy sữa còn đang chảy ròng ròng đấy vì vẫn còn nuôi con, thì lại cai sữa con, đấy cái con đấy là được, được tương đối là, cái lúc hòa bình đấy, năm 55 rồi đấy thì lại đi cải cách ruộng đất, hai đứa kia là phải gửi dân rồi, thế lại cải cách ruộng đất, lại cũng phải gửi dân, thế đến lúc mà làm được mới có cái đợt đầu tuyên truyền thì là họ sửa sai, thế là về luôn.
Lại thôi?
Không cho trọn vẹn được một đợt đâu.
Cũng chả có gì để cải cách đúng không?
Không có gì mà cải, nhưng mà khi về, thì mình lại chỉ đạo việc sửa sai của Nam Định, đấy đi sửa sai Nam Định đấy, và cái Nam Định là bị cái món nhiều Bí thư chi bộ bị, bị bắn quá, nó có cái chuyện chỗ đấy, mình đi sửa sai thì cũng được ở trên khen về cái chuyện sửa sai, vì mình có tham gia như vậy mình có dính cái cải cách ruộng đất được bao nhiêu đâu, được một tháng thôi mà.
Thôi được rồi, thôi hôm nay thế hỏi chuyện bà đến đây thôi, cũng dài rồi, nếu mà cần tư liệu gì thì lại được xin phép gặp bà lần sau?
Thế còn cậu nói ở Vụ Bản này, thì tớ nói như thế này này, nếu trong kháng chiến chống Mỹ thì cuộc đời của mình lại thích nhất khi được làm Bí thư Vụ Bản, ở chỗ đấy. 
(Hết băng ghi âm ngày 17 tháng 3 năm 2010)
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